Chương 1
ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1. Sự cần thiết của đề tài 

Bình Định là tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, có vị trí địa lý khá thuận lợi là nằm trên ngã ba của hành lang quốc lộ 1A theo hương Bắc Nam và quốc lộ 19 theo hướng Đông Tây, cửa  ngõ đi ra phía Đông của Tây nguyên, Đông Bắc Campuchia và Hạ Lào, có đường sắt Bắc Nam chạy qua, sân bay, cảng biển… Với diện tích 6.025,6 km2, trải dài trên 110 km và chiều ngang trên 55 km, có một mặt giáp biển, Bình Định hầu như hội tụ đủ các vùng sinh thái: đồng bằng, miền núi, ven biển, hải đảo.. Những lợi thế trên đã tạo cho Bình Định những điều kiện thuận lợi để có thể đẩy nhanh nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 Sau 16 năm tái lập tỉnh ( 1989-2005), kinh tế xã hội của tỉnh đã có những khởi sắc. Tốc độ tăng trưởng GDP tỉnh trong giai đoạn 2000-2005 đạt 9%/năm. Cơ cấu kinh tế đã có bước chuyển dịch theo hướng giảm tương đối tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng và dịch vụ, đưa Bình Định từ một tỉnh thuần nông vươn lên định hình vóc dáng một tỉnh công nghiệp. Nhiều sản phẩm công nghiệp của địa phương có chất lượng cao, tạo được uy tín trên thị trường trong và ngoài nước. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhất là vào các khu công nghiệp, đạt hiệu quả cao. Đời  sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng một nâng cao, quốc phòng an ninh được giữ vững, diện mạo thành phố, khu du lịch… ngày càng khang trang, sạch đẹp. 

Tuy nhiên, để phát triển ngang tầm và xứng đáng với tiềm năng, vị trí là một trong các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, đòi hỏi Bình Định phải có những giải pháp, bước đi phù hợp, trong đó những vấn đề thuộc về cơ chế, chính sách nhằm thu hút vốn đầu tư vào Bình Định để phát triển kinh tế là hết sức quan trọng. Trong đó lĩnh vực có ưu thế hơn hẳn đó là ngành công nghiệp. Nó đồng thời sẽ là lực đẩy để phát triển các ngành kinh tế khác. 

Chính vì thế được sự cho phép của Khoa Kinh Tế Trường Đại Học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh và sự giúp đỡ của các ban ngành tỉnh Bình Định, đặc biệt là Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tỉnh Bình Định, tôi đã quyết định thực hiện đề tài “Định Hướng Phát Triển Ngành Công Nghiệp Tỉnh Bình Định Đến Năm 2010”.

1.2. Mục tiêu ý nghĩa nghiên cứu 

Đề tài này nhằm nghiên cứu những đặc điểm, thực trạng ngành công nghiệp và các chính sách thu hút ưu đãi đầu tư của tỉnh Bình Định. Từ đó sẽ có những đánh giá so sánh lợi thế cũng như mặt mạnh mặt yếu của tỉnh và đưa ra những giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thu hút vốn đầu tư. 

1.3. Phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu 

Thu thập, phân tích đánh giá thực trạng ngành công nghiệp và định hướng phát triển.Từ đó đưa ra những đề xuất xây dựng hình Tỉnh Bình Định - Cơ hội đầu tư kinh doanh.
Không gian 

Trên địa bàn tỉnh Bình Định, số liệu thu thập được sử dụng từ các sở có liên quan như: Sở Kế Hoạch Đầu Tư, Sở Thương Mại Du Lịch, Sở Công Nghiệp Tỉnh Bình Định, UBND Tỉnh Bình Định ... 

Thời gian 

Số liệu sử dụng so sánh từ năm 2000 đến 2005. Đôi khi một số dữ liệu năm 2005 tôi không thu thập được nên tôi có sử dụng năm 2004 để đánh giá. Điều này không gây ảnh hưởng lớn đế kết quả nghiên cứu.
1.4. Giới hạn đề tài 

Vì thời gian thực tập và điều kiện thực tập có giới hạn nên luận văn chỉ thực hiện tập trung chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp. 
1.5. Cấu trúc luận văn 

Cấu trúc luận văn bao gồm 5 chương:

Chương 1 : Đặt vấn đề

Tập trung xây dựng tính chất cấp thiết của việc thực hiện nghiên cứu cũng như những phạm vi và thời gian nghiên cứu và những kết quả mong muốn đạt được của đề tài.

Chương 2: Cơ sở lí luận và phương pháp nghiên cứu 

Chương này sẽ sử dụng các lý thuyết về phát triển công nghiệp của một quốc gia và tầm quan trọng của nó từ các nguồn tài liệu khác nhau.
Chương 3: Tổng quan 

Trong chương này sẽ giới thiệu một cách tổng thể về tiềm năng của Tỉnh Bình Định và sự phát triển kinh tế của Tỉnh.
Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

Qua việc đánh giá các số liệu và áp dụng phương pháp nghiên cứu thực tế tại địa phương sẽ đưa ra nhận định chung về thực trạng phát triển công nghiệp và định huớng phát triển của Tỉnh cùng hệ thống các giải pháp để thực hiện nhằm thu hút vốn đầu tư phát triển ngành công nghiệp.
Chương 5 : Kết luận và kiến nghị

Từ kết quả nghiên cứu tôi sẽ đưa ra giải pháp nhằm tháo gỡ những thực trạng hiện nay và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.
CHUƠNG 2
CƠ SỞ LÝ LUẬN & PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Khái niệm về công nghiệp

Công nghiệp là ngành kinh tế thuộc lĩnh vực sản xuất vật chất - một bộ phận cấu thành nền sản xuất vật chất của xã hội. Công nghiệp bao gồm các hoạt động chủ yếu: khai thác tài nguyên thiên nhiên tạo ra nguồn nguyên liệu nguyên thuỷ, sản xuất và chế biến sản phẩm của công nghiệp khai thác và nông nghiệp thành nhiều loại sản phẩm nhằm thoả mãn những nhu cầu khác nhau của xã hội, khôi phục giá trị của sản phẩm được tiêu dùng trong quá trình sản xuất và sinh hoạt. Để thực hiện ba công đoạn cơ bản đó, dưới tác động của phân công lao động xã hội trên cơ sở của tiến bộ khoa học và công nghệ thì trong nền kinh tế quốc dân sẽ hình thành các ngành công nghiệp như: Khai thác khoáng sản, chế biến, dệt may, da giày…

Nói chung công nghiệp là một ngành kinh tế to lớn thuộc lĩnh vực sản xuất vật chất, bao gồm một hệ thống các ngành sản xuất chuyên môn hoá hẹp, mỗi ngành sản xuất chuyên môn hoá đó lại bao gồm các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc nhiều loại hình khác nhau.

2.1.1. Các phương pháp phân loại công nghiệp trong quản lý 

Một trong những nội dung quan trọng của tổ chức quản lý ngành công nghiệp ngành công nghiệp là tổ chức, sắp xếp hoạt động sản xuất công nghiệp thành các ngành có đặc trưng chuyên môn, thành các lĩnh vực, các loại hình sỡ hữu, từ đó tổ chức hợp lý và có hiệu quả quá trình chuyên môn hoá trong hoạt động quản lí. Để thực hiện điều đó cần phải có phuơng pháp phân loại sản xuất công nghiệp dựa trên những căn cứ khoa học nhất định. 

Khi phân loại công nghiệp  ta dựa trên các tiêu thức chủ yếu sau: phân loại theo chức năng, phân loại theo ngành công nghiệp chuyên môn hoá, và phân loại theo sự khác nhau về quan hệ sở hữu, hình thức tổ chức sản xuất xã hội và trình độ kỹ thuật cuả sản xuất công nghiệp. Các phương pháp phân loại cụ thể như  sau:
Phân loại theo chức năng. Căn cứ của phương pháp này là dựa vào công dụng kinh tế của sản phẩm nguời ta chia công nghiệp thành: Các ngành sản xuất tư liệu sản xuất (nhóm A), và các ngành sản xuất tư liệu tiêu dùng ( nhóm B). Vận dụng phương pháp phân loại này để sắp xếp các cơ sở sản xuất công nghiệp vào hai nhóm tương ứng là công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ: 
Ngành công nghiệp nặng là tổng hợp của các đơn vị kinh doanh sản xuất các sản phẩm là tư liệu sản xuất. 

Ngành công nghiệp nhẹ là tổng hợp các đơn vị sản xuất kinh doanh các sản phẩm là tư liệu tiêu dùng trong sinh hoạt là chủ yếu. 

Phương pháp phân loại này có ý nghĩa rất lớn trong việc vận dụng các quy luật tái mở rộng để xây dựng các mô hình cơ cấu công nghiệp phù hợp cho mỗi quốc gia, tương ứng từng thời kỳ phát triển của nền kinh tế.

Phân loại thành 2 nhóm ngành khai thác và chế biến. Công nghiệp khai thác có nhiệm vụ cắt đứt đối tượng lao lao động khỏi môi trường tự nhiên, tạo thành các loại nguyên liệu nguyên thuỷ.
Công nghiệp chế biến làm thay đổi về chất các đối tượng lao động là nguồn nguyên liệu nguyên thủy thành các sản phẩm trung gian và tiếp tục chế biến thành các loại sản phẩm cuối cùng.

Phương pháp phân loại này có ý nghĩa rất lớn đối với việc cân đối trong quá trình sản xuất sản phẩm cuối cùng, cân đối giữa nguồn nguyên liệu và chế biến nguyên liệu, xây dựng mô hình cơ cấu kinh tế, cân đối giữa khai thác tài nguyên và chế biến tài nguyên trong nền kinh tế của mỗi quốc gia.
Phân loại thành các ngành công nghiệp chuyên môn hoá. Phương pháp phân loại này được dựa trên các đặc trưng kỹ thuật được dựa vào những đặc trưng kỹ thuật sản xuất khác nhau hay tương tự nhau để sắp xếp các đơn vị sản xuất kinh doanh thành các ngành công nghiệp chuyên môn hoá.
Ngành công nghiệp chuyên môn hoá là tổng hợp các xí nghiệp sản xuất công nghiệp mà hoạt động sản xuất chủ yếu của chúng có những đặc trưng kỹ thuật sản xuất giống nhau hay tương tự nhau:

· Cùng thực hiện một phương pháp công nghệ hay công nghệ tương tự. 

· Sản phẩm đựoc sản xuất từ một loại nguyên liệu hay nguyên liệu đồng loại.
· Sản phẩm có công dụng cụ thể giống nhau hay tương tự nhau

Trong 3 đặc trưng trên đặc trưng về công dụng cụ thể là quan trọng nhất.Phương pháp phân loại này có ý nghĩa trong việc xây dựng các mô hình cơ cấu cân đối liên ngành, đặc biệt đối với các sản phẩm chủ yếu, quan trọng của công nghiệp, trong việc lựa chọn các hình thức tổ chức, mối liên hệ sản xuất giữa các ngành.

Phân loại dựa vào sự khác nhau về quan hệ sở hữu, hình thức tổ chức sản xuất xã hội và trình độ kỹ thuật của sản xuất công nghiệp. Theo phương pháp này, hình thành các loại công nghiệp như: công nghiệp quốc doanh và công nghiệp ngoài quốc doanh, công nghiệp lớn, vừa và nhỏ, tiểu thủ công nghiệp và đại công nghiệp… 
Các phân loại này có ý nghĩa trong việc hoạch định các giải pháp trong xây dựng kinh tế nhiều thành phần, trong việc tổ chức, sản xuất và đầu tư ứng dụng khoa học công  nghệ vào trong công nghiệp. 

2.1.2. Vai trò của công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân

 Vị trí của công nghiệp trong nền kinh tế. Công nghiệp là một trong những nghành sản xuất vật chất có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân xuất phát từ những lý do sau:
· Công nghiệp là bộ phận hợp thành cơ cấu kinh tế công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ. Trong quá trình phát triển nền kinh tế lên sản xuất lớn, công nghiệp phát triển từ vị trí thứ yếu trở thành ngành có vị trí hàng đầu trong cơ cấu kinh  tế đó.

· Mục tiêu cuối cùng của nền sản xuất xã hội là tạo ra sản phẩm thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của con người. Trong quá trình sản xuất ra của cải vật chất, công nghiệp là ngành khai thác tài nguyên; chế biến các loại nguyên liệu nguyên thuỷ thành các sản phẩm trung gian để thành sản phẩm cuối cùng, nhằm thoả mãn nhu cầu vật chất và tinh thần của con người.

· Sự phát triển của công nghiệp là một yếu tố có tính quyết định để thực hiện quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Trong quá trình phát triển nền kinh tế lên sản xuất lớn, tuỳ theo trình độ phát triển của bản thân công nghiệp mà mà kết quả đạt được của toàn bộ nền kinh tế sẽ khác nhau. Xuất phát từ những điều kiện và đặc điểm cụ thể của mỗi quốc gia, mỗi thời kỳ cần phải xác định đúng đắn vị trí của ngành công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân. 

Vai trò chủ đạo của công nghiệp trong quá trình phát triển kinh tế. 
Trong quá trình phát triển kinh tế ở nước ta theo định hướng xã hội chủ nghĩa, công nghiệp luôn giữ vai trò chủ đạo. Công nghiệp có khả năng tạo ra động lực và định hướng phát triển các ngành kinh tế khác lên nền sản xuất lớn. Vai trò của nó được thể hiện ở các mặt sau:
· Do đặc điểm của sản xuất công nghiệp: công nghiệp có điều kiện tăng nhanh tốc độ phát triển khoa học – công nghệ, ứng dụng các thành tựu khoa học – công nghệ đó vào sản xuất. Nhờ đó lực lượng sản xuất trong công nghiệp phát triển nhanh hơn các ngành khác. Do quy luật “quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ và tính chất phát triển lực lượng sản xuất ”, trong công nghiệp có được hình thức quan hệ sản xuất tiên tiến. Tiên tiến về các hình thức quan hệ sản xuất đã làm cho công nghiệp có khả năng định hướng các ngành kinh tế khác tổ chức sản xuất đi lên nền sản xuất lớn theo “hình mẫu” theo kiểu của công nghiệp.
· Năng suất lao động cao trong công nghiệp là chìa khoá dẫn đến sự gia tăng thu nhập của người lao dộng

· Trang bị cơ sở vật chất cho tất cả các ngành trong nền kinh tế quốc dân: cung cấp tư liệu sản xuất (máy móc, thiết bị, công cụ lao động) và đối tượng lao động (nguyên vật liệu). Do đó công nghiệp có ý nghĩa thiết yếu đối với tăng trưởng  sản phẩm của khu vực sản xuất lẫn dịch vụ.

· Cung cấp đại bộ phận sản xuất tiêu dùng của xã hội.
· Tạo ra nhiều công ăn việc làm.
· Giảm bớt sự phụ thuộc vào nước ngoài thông qua hàng hoá thay thế nhập khẩu.
· Ngoài ra công nghiệp còn có vai trò cũng cố quốc phòng.
2.2. Một số vấn đề chung về phát triển kinh tế

Tăng trưởng và phát triển kinh tế luôn là những vấn đề có tính thời sự đối với các quốc gia, nó có liên quan đến sự thịnh vượng hoặc suy thoái, sự tồn vong hay tan rã của thể chế mà quốc gia đang theo đuổi. Từ hàng thế kỷ nay, nhiều nhà kinh tế học đã đề cập đến vấn đề tăng trưởng và phát triển kinh tế trong các học thuyết kinh tế cuả mình với mong muốn tìm ra những quy luật, nguồn gốc, động lực và chiều hướng vận động của chúng. Đối với các nước đang phát triển trong giai đoạn hiện nay, vấn đề tăng trưởng và phát triển kinh tế được đặc biệt quan tâm nghiên cứu, nhằm chớp thời cơ đẩy lùi nguy cơ, giải quyết những khó khăn thách thức về kinh tế đang đặt ra cho các quốc gia này. Việc nghiên cứu này nhằm mục đích cuối cùng là tìm ra chiến lược phát triển kinh tế phù hợp.
2.2.1 Tăng trưởng kinh tế

Tăng trưởng kinh tế được hiểu là gia tăng về quy mô sản lượng quốc gia trong một thời gian nhất định (thường là một năm). Ở đây sự gia  tăng về quy mô sản lượng quốc gia được hiểu bằng hai hình thức:

· Hình thức thứ nhất là sự tăng lên của tổng sản lượng quốc nội (GDP) hay tổng sản lượng quốc dân(GNP). Hình thức này thể hiện sự lớn lên về quy mô và tốc độ tăng trưởng sản lượng quốc gia của một nuớc.
· Hình thức thứ hai là  sự tăng lên theo đầu người của tổng sản phẩm quốc nội (GDP/người) hay tổng sản phẩm quốc dân (GNP/người). Hình thức này thể hiện mức sống dân cư ở một nước. 
2.2.2. Phát triển kinh tế 

Phát triển kinh tế là sự gia tăng về mọi mặt của nền kinh tế trong khoảng thời gian nhất định (thuờng là một năm), bao gồm cả sự tăng trưởng toàn bộ trong cơ cấu xã hội.

Như vậy giữa tăng trưởng và phát triển có sự khác nhau. Tăng trưởng chỉ sự gia tăng về số lượng còn phát triển bao gồm những nội dung rộng hơn:

· Thứ nhất, là mức độ gia tăng mở rộng sản lượng quốc gia và sự tăng trưởng mức sống, mức sản xuất quốc gia trong một thời gian nhất định.
· Thứ hai là mức độ biến đổi cơ cấu kinh tế của quốc gia. Trong đó tỷ trọng ngành công nghiệp trong tổng sản lượng quốc gia đóng vai trò quan trọng nhất. 

· Thứ 3 là sự tiến bộ của cơ cấu xã hội, đời sống xã hội, mức độ gia tăng thu nhập thực tế người dân, mức độ công bằng xã hội của quốc gia.

· Thứ 4 là sự thay đổi về cơ cấu kỹ thuật, trình độ sản xuất và trình độ công nghệ tiên tiến. Khi đạt được sự phát triển kinh tế có nghĩa là có sự thay đổi trong công nghệ với sự gia tăng các công nghệ tiên tiến hơn…

2.2.3. Phát triển bền vững 

Là sự phát triển thoả mãn nhu cầu hiện tại nhưng không làm tổn hại đến khả năng làm thoả mãn các nhu cầu của thế hệ tương lai. Tiếp cận phát triển bền vững thường có sự kết hợp chặt chẽ giữa 3 nhóm mục tiêu phát triển:
Hình 1:Sơ đồ mục tiêu phát triển kinh tế





Nguồn: Kinh doanh toàn cầu ngày nay (Charles W.L.Hill)
2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế

2.3.1. Nhóm nhân tố kinh tế

Yếu tố vốn. Vốn được xem là một yếu tố quan trọng hàng đầu trong tăng trưởng và phát triển kinh tế. Muốn thúc đẩy phát triển kinh tế phải có vốn. Nhu cầu vốn đầu tư vào trong nền kinh tế rất lớn tập trung vào bốn nhu cầu cơ bản:
· Đầu tư cho cơ sở hạ tầng.
· Đầu tư cho giáo dục đào tạo.
· Đầu tư cho tiến bộ khoa học kỹ thuật.
· Đầu tư cho sản xuất kinh doanh.
Nguồn vốn thường được huy động từ 2 nguồn chính: là nguồn vốn tích luỹ trong nước và nguồn vốn đầu tư nuớc ngoài. Để tăng trưởng kinh tế cần phải có các nguồn đầu tư mới, nền kinh tế có khả năng tiết kiệm và đầu tư càng cao thì sự tăng trưởng càng lớn.

Yếu tố lao động. Lao động không chỉ đơn thuần là số lượng mà còn là chất lượng như trình độ, năng lực, kinh nghiệm… Lao động với số lượng và chất lượng được gọi là nguồn nhân lực. Ngày nay khi trình độ công nghệ càng cao thì yếu tố nguồn nhân lực càng đóng vai trò quan trọng.
Yếu tố tài nguyên. Yếu tố tài nguyên môi trường tác động mạnh mẽ đến tăng trưởng và phát triển. tài nguyên thiên nhiên là nhân tố quan trọng quyết định cơ cấu mức độ chuyên môn hoá và sự phân bổ lại sản xuất của nền kinh tế. Phát triển bền vững bao giờ cũng gắn liền với việc khai thác và bảo vệ tài nguyên môi trường.
Yếu tố công nghệ kỹ thuật.Sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ và kỹ thuật tạo ra năng suất và chất lượng, giảm chi phí và tăng hiệu quả sử dụng vốn, nhân lực, tài nguyên. Chính công nghệ kỹ thuật hiện đại kích thích quá trình tích luỹ nhanh chóng vốn, tăng thu nhập đầu người, kích thích mở rộng quy mô thị trường và dẫn tới sự gia tăng về quy mô sản lượng.
2.3.2. Nhóm nhân tố phi kinh tế
· Cơ cấu dân tộc.
· Cơ cấu tôn giáo.
· Đặc điểm văn hoá xã hội.
· Các thể chế kinh tế - xã hội.
2.4. Các chiến lược phát triển 

2.4.1 Chiến lược và chiến lược phát triển

Chiến lược có ý nghĩa là “ phuơng hướng và cách thức giải quyết nhiệm vụ đặt ra mang tính toàn cục, tổng thể và trong thời gian dài”.
Chiến lược phát triển kinh tế xã hội là một bộ phận đặc biệt quan trọng của chính sách kinh tế xã hội nhằm xác định mục tiêu cơ bản lâu dài phù hợp với nhiệm vụ trước mắt của sự phát triển và các phương tiện để thực hiện các mục tiêu đó. Chiến lược phát triển quyết định phương hướng lâu dài, dự kiến nhiều năm của nền kinh tế và dự định giải quyết nhiệm vụ kinh tế xã hội trong phạm vi quy mô lớn.


Một chiến lược phát triển bao giờ cũng có 3 đặc trưng lớn:

· Tạo ra tầm nhìn và định hướng phát triển lâu dài chứ không phải các mục tiêu ngắn hạn 

· Làm cơ sở cho việc quy hoạch và xây dựng kế hoạch phát triển.
· Mang  tính khách quan có căn cứ khoa học chứ không xuất phát từ chủ quan mong muốn của người hoạch định chiến lược.

Chiến lược phát triển là cơ sở cho kế hoạch phát triển, một nhận thức tổng quát về triển vọng, thách thức, những đáp ứng trong một thời kỳ nhất định…Từ đó, có thể tránh được những sai lầm rủi ro, giảm bớt những khó khăn trong con đường phát triển.

2.4.2. Nội dung cơ bản của chiến lược

Một chiến lược thường chứa đựng 4 nội dung cơ bản có mối quan hệ lôgic với nhau đó là: Căn cứ chiến lược, quan điểm chiến lược, hệ mục tiêu chiến lược và hệ giải pháp chiến lược.


Căn cứ chiến lược bao bao gồm:các bài học lịch sử; thực trạng của hệ thống mà chiến lược tác động, đó là xuất phát điểm mà chiến lược cần xác định; dự báo xu hướng môi trường các tác động ngoại sinh; dự báo đánh giá các nguồn lực, các lợi thế so sánh, các đặc trưng.
Hệ quan điểm chiến lược: bao gồm các nguyên tắc, mô hình, những ràng buộc mà chiến lược phải tuân theo, nó là linh hồn của chiến lược.

Hệ thống mục tiêu chiến lược bao gồm những kết quả cần đạt được gắn liền với những vấn đề cơ bản mà hệ thống kinh tế (địa phương, vùng, ngành, hay quốc gia) phải giải quyết tạo ra sự phát triển nhanh và bền vững cho hệ thống.

Hệ thống phương hướng và giải pháp bao gồm những giải pháp về cơ cấu, cơ chế hoạt động, tổ chức thực hiện và giám sát và điều chỉnh..

2.4.3 Chiến lược phát triển ngành công nghiêp.
Trong lịch sử phát triển của các quốc gia, công nghiệp hoá là biện pháp cốt lõi để biến một quốc gia nông nghiệp lạc hậu thành một nền kinh tế hiện đại, trong đó công nghiệp giữ vai trò chủ đạo trong quá trình phát triển. 

Có nhiều phương án chiến lược phát triển khác nhau, một số chiến lược cơ bản đó là:

· Chiến lược phát triển công nghiệp hướng về xuất khẩu.
· Chiến lược phát triển công nghiệp h ướng thay thế nhập khẩu. 

· Chiến lược phát triển công nghiệp dựa trên lợi thế tài nguyên. 

· Chiến lược phát triển công nghiệp sử dụng nhiều lao động. 

· Chiến lược phát triển công nghiệp sử dụng nhiều vốn.
· Chiến lược phát triển công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao.
Một chiến lược công nghiệp dù theo phương hướng nào cũng có những nội dung cơ bản sau:

· Mục tiêu phát triển chiến lược công nghiệp.
· Các lựa chọn định hướng công nghiệp.
· Các chính sách cơ bản cho sự phát triển.
Chiến lược phát triển công nghiệp có những đặc điểm nổi bật:

· Sự phát triển công nghiệp diễn ra trong không gian lãnh thổ mang tính tập trung cao nhằm đảm bảo tính hiệu quả của phát triển công nghiệp.
· Quá trình phát triển công nghiệp thường kéo theo sự phân bố lại dân cư và sự hình thành mạng lưới đô thị hay thúc đẩy quá trình đô thị hoá. 

· Sự phát triển công nghiệp theo lãnh thổ đòi hỏi sự phát triển tương xứng kết cấu hạ tầng và các hoạt động dịch vụ cho phát triển công nghiệp.

2.5. Phương pháp nghiên cứu.

2.5.1. Phương pháp mô tả.

Phương pháp này được sử dụng nhằm tổng hợp và đánh giá thực trạng hoạt động và đưa ra các hướng giải quyết các vấn đề liên quan đến đối tượng nghiên cứu thông qua các dữ liệu thứ cấp thu được.
2.5.2 Phương pháp nghiên cứu lịch sử

Sử dụng phương pháp nghiên cứu lịch sử trong đề tài này nhằm thu thập và đánh giá các số liệu trong quá khứ, tìm ra những nguyên nhân và các yếu tố tác động đến đối tượng nghiên cứu. Qua đó làm cơ sở đưa ra những định hướng giải quyết và dự báo về xu hướng phát triển của đối tượng nghiên cứu.
2.5.3 Thu thập số liệu thứ cấp 
Số liệu thứ cấp được thu thập từ các sở ban ngành có liên quan như Sở Kế Hoạch Đầu Tư, Ban Quản Lý  Các Khu Công Nghiệp Bình Định, Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Định…và các kết quả nghiên cứu của một số tác giả khác. Ngoài ra, một số ý kiến đóng góp, các dữ liệu định tính được thu thập từ việc phỏng vấn các chuyên gia của cơ quan quản lí nhà nước.

Ngoài ra vận dụng phương pháp ma trận SWOT đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của ngành công nghiệp Bình Định từ đó đưa ra những đề xuất các chiến lược kết hợp.

CHƯƠNG 3
TỔNG QUAN
Tỉnh Bình Định nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, có diện tích tự nhiên 6.025,6 km2 với nhiều đảo, vũng, vịnh và bãi tắm. Bình Định có vị trí địa lý và điều kiện giao thông khá thuận lợi, nằm trên ngã ba của 2 hành lang quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam và quốc lộ 19 theo hướng Đông Tây, đồng thời là cửa ngõ ra biển đông của Tây Nguyên, Đông - Bắc Campuchia và Hạ Lào. Ngoài đường hàng không với sân bay Phù Cát, tỉnh còn có Cảng Quy Nhơn, một trong những cảng biển lớn và quan trọng của cả nước. Những điều kiện thuận lợi trên đã tạo điều kiện thuận lợi cho Bình Định phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời trở thành một trong những tỉnh có vị trí phòng thủ quốc gia từ phía biển của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

3.1. Điều kiện tự nhiên.
3.1.1. Vị trí địa lý. 

Nằm ở toạ độ 13030' đến 14042' vĩ độ bắc và 108036' đến 109022' độ kinh đông, Bình Định tiếp giáp với tỉnh Quảng Ngãi ở phía bắc, tỉnh Phú Yên ở phía nam, tỉnh Gia Lai ở phía tây, biển Đông ở phía đông. Chiều dài tỉnh Bình Định (theo hướng Bắc - Nam) khoảng trên 110 km, chiều ngang (theo hướng đông - tây) hơn 55 km. Tỉnh Bình Định cách Hà Nội 1.065 km về phía bắc, cách thành phố Hồ Chí Minh 649 km về phía Nam. 

Địa hình Bình Định đa dạng, gồm các vùng sinh thái: miền núi, đồng bằng ven biển và hải đảo. Mặc dù, vùng đồng bằng chỉ rộng 1.700 km2 (chiếm 17,5% diện tích) lại bị đồi núi, sông suối chia cắt, nhưng đây là vùng đồng bằng rộng của miền Trung (đứng sau Thanh Hoá và Nghệ An). Miền núi Bình Định nằm dọc theo chiều dài của dãy Trường Sơn hùng vĩ, với diện tích đất tự nhiên 374.212 ha, chiếm hơn 62% diện tích đất toàn tỉnh.

Hình 2:Bản Đồ Hành Chính Tỉnh Bình Định
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Nguồn:Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Định 
3.1.2 Khí hậu – Sông ngòi 
Bình Định chịu ảnh hưởng của gió mùa đông và gió mùa hạ. Tuỳ vào từng nơi, phụ thuộc từng điều kiện địa hình, hướng gió hình hành ở mỗi vùng có thể khác nhau.

Khí hậu nhiệt đới ẩm của các huyện miền núi thuận lợi cho phát triển cây trồng, nông nghiệp lúa nước, chăn nuôi. Tuy nhiên, với đặc điểm khí hậu đó, cộng với vùng mưa bão nhiều của miền Trung đã gây khó khăn cho sản xuất và đời sống. 

Bình Định có 4 sông lớn là sông Kôn, sông Lại Giang, sông Hà Thanh và sông La Tinh.Ngoài ra, Tỉnh Bình Định còn có hệ thống đầm, hồ…

Sông, suối của Bình Định còn là nguồn thuỷ năng có giá trị. Bình Định đã xây dựng Nhà máy thuỷ điện Định Bình - Vĩnh Sơn ở huyện Vĩnh Thạnh phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

3.1.3. Tài nguyên và khoáng sản 

 Tài nguyên khoáng sản. Bình Định có nguồn tài nguyên khoáng sản tương đối đa dạng và phong phú, trong đó đáng chú ý nhất là đá granít với trữ lượng khoảng 500 triệu m3, với nhiều mầu sắc đỏ, đen, vàng,... Đây là vật liệu xây dựng cao cấp, được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng. Sa khoáng Titan tập trung ở mỏ Đề Gi (Phù Cát), trữ lượng khoảng 1,5 triệu m3. Cát trắng ở Hoài Nhơn, trữ lượng khoảng 900 nghìn m3, cao lanh, đất sét và các điểm quặng vàng ở Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn. 

 Tài nguyên thuỷ sản. Bình Định có bờ biển dài 134 km với nhiều cửa biển, cửa lạch lớn như Quy Nhơn, Đề Gi, Tam Quan, Cù Lao Xanh (diện tích 4 km2). Vùng biển Bình Định có khoảng 500 loại cá (tỷ lệ cá nổi chiếm 65%, cá đáy là 35%), trong đó có 38 loại cá kinh tế. Trữ lượng cá ước tính khoảng 50 nghìn tấn. Sản lượng khai thác khoảng 25 - 30 nghìn tấn/năm.
Bảng 1: Sản lượng sản phẩm ngành thuỷ sản 

Đơn vị: Tấn 

	
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004

	Tổng số 
	64.642
	69.873
	70.732
	75.989
	81.191

	Trong đó:
	
	
	
	
	

	Cá 
	62.293
	67.393
	67.968
	73.160
	78.389

	Tôm
	2349
	2.480
	2.764
	2.829
	2.802

	Sản luợng KTTS
	75.406
	82.037
	85.935
	92.068
	97.853

	Sản lượng NTTS
	2.419
	2.527
	2.877
	3.028
	3.243


Nguồn: Cục thống kê Bình Định 

Trữ lượng tôm khoảng 1.000 - 1.500 tấn, khả năng khai thác 300 - 500 tấn/năm. Ngoài ra, biển Bình Định có nhiều đặc sản quý hiếm, giá trị xuất khẩu cao, được ưa chuộng trên thị trường quốc tế như tôm hùm, cua Huỳnh Đế, đặc biệt là yến sào với sản lượng khai thác đạt 650 kg/năm.

Tài nguyên rừng. ngoài các loại cây lấy gỗ, dưới tán rừng còn có song, mây với giá trị kinh tế cao, đặc biệt là cây đót mọc rải rác ở các huyện vùng trung du như Hoài Ân, Hoài Nhơn, một phần ở An Lão, Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, Vân Canh, với khả năng khai thác 200 - 300 tấn/năm phục vụ cho xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. 

 Ngoài ra, Bình Định còn có 4 điểm nước khoáng là Hội Vân, Chánh Thắng (Phù Cát), Vĩnh Thịnh (Vĩnh Thạnh), Long Mỹ (Tuy Phước) có thể cung cấp cho ngành công nghiệp chế biến nước giải khát của tỉnh và nước.
3.2. Kinh tế - xã hội 

3.2.1. Các vấn đề xã hội 

Đơn vị hành chính. Bình Định có 11 đơn vị hành chính, gồm 10 huyện và thành phố Quy Nhơn - đô thị loại 2, trung tâm văn hoá, chính trị, kinh tế của tỉnh. 
Nguồn nhân lực. Đến năm 2005, dân số toàn tỉnh vào khoảng 1,5 triệu người. Số người trong độ tuổi lao động chiếm 53,4%, trong đó khoảng 80% đang làm việc trong các ngành thuộc khu vực nông, lâm, ngư nghiệp. 
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Hình 3: Biểu Đồ Dân Số Trung Bình Tỉnh 

Bình Định Qua Các Năm 

Tổng số

Nam

Nữ


Nguồn: Số Liệu Thống Kê Tỉnh Bình Định năm 2005
Giáo dục - đào tạo. Sau 16 tái lập tỉnh (1989 - 2005), sự nghiệp giáo dục - đào tạo của tỉnh đã có nhiều tiến bộ. Hệ thống trường, lớp, ngành học, cấp học không ngừng phát triển. Đến năm 2005, toàn tỉnh có 385 trường phổ thông các cấp với 354 nghìn học sinh. Đến năm học 2003 - 2005, tỉnh Bình Định đã đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục tiểu học. Số lượng giáo viên toàn tỉnh là 14 nghìn người.
Ngoài ra, Bình Định còn có trường Đại Học Quy Nhơn, trường Cao Đẳng Sư phạm Bình Định, trường Công nhân Kỹ thuật, trường Trung học Y tế Bình Định, các cơ sở dạy nghề và hệ thống trường phổ thông các cấp khá hoàn chỉnh.
Bảng 2 :Một số mục tiêu giáo dục đến năm 2010

	Chỉ tiêu 
	2005 
	2010 

	Tỷ lệ trẻ em dưới 3 tuổi đến nhà trẻ 
	6 
	10 

	Tỷ lệ trẻ em từ 3 tuổi đến 5 tuổi đi học mẫu giáo 
	50 
	70 

	Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi được đi học mẫu giáo lớn 
	98 
	99 

	Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được theo học bậc tiểu học 
	97 
	99 

	Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được theo học bậc trung học cơ sở 
	90 
	97 

	Tỷ lệ thanh, thiếu niên trong độ tuổi được theo học bậc trung học phổ thông 
	60 
	80 

	Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi vào các trường trung học chuyên nghiệp 
	10 
	15 

	Tỷ lệ học sinh sau trung học cơ sở, sau trung học phổ thông vào các trường dạy nghề 
	8 
	15 

	Tỷ lệ lao động được qua đào tạo nghề 
	30 
	40 

	Tỷ lệ giáo viên tiểu học có trình độ cao đẳng 
	30 
	60 

	Tỷ lệ giáo viên tiểu học có trình độ đại học 
	50 
	80 

	Tỷ lệ giáo viên có trình độ thạc sĩ ở trung học và trung học chuyên nghiệp 
	3,8 
	10 


Nguồn: Sở giáo dục đào tạo Tỉnh Bình Định

Công tác y tế và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng:  

Đến năm 2005, 100% xã, phường có trạm xá và 74% trạm y tế xã có bác sĩ. Số giường bệnh đạt 2.195 (bình quân 14,27 giường/vạn dân).Số y, bác sĩ là 651 người (bình quân đạt 4,23 bác sĩ/vạn dân). Các bệnh viện tỉnh, khu vực và cơ sở y tế ngày càng được nâng cấp về trang thiết bị. Công tác y tế dự phòng được đẩy mạnh và đạt kết quả tốt, ngăn chặn được các dịch bệnh xảy ra. Hiện tại, toàn tỉnh có 01 bệnh viện tư nhân (Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình), 03 phòng khám đa khoa, 88 phòng khám chuyên khoa, 101 phòng khám đông y, 01 phòng khám miễn phí của Hội chữ thập đỏ tỉnh. Hệ thống cơ sở y tế tư nhân đã góp phần đáng kể trong công tác bảo vệ sức khoẻ của nhân dân, giảm sự quá tải cho các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước. 
 Kết cấu hạ tầng.

· Giao thông: Bình Định có hệ thống giao thông khá đồng bộ, với quốc lộ 1A chạy suốt chiều dài của tỉnh, quốc lộ 19 nối liền cảng Quy Nhơn với Tây Nguyên, Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia. Hệ thống đường giao thông nội tỉnh được đầu tư nâng cấp khá hoàn chỉnh và hợp lý, đảm bảo giao lưu thông suốt giữa 3 vùng: miền núi, đồng bằng và ven biển. 
Đường sắt Bắc - Nam chạy ngang qua tỉnh dài 149 km. Trong đó, Diêu Trì là một trong 5 ga lớn của tuyến đường sắt xuyên Việt. Mỗi ngày, Bình Định có 7 chuyến tàu đi thành phố Hồ Chí Minh ngang qua ga Diêu Trì và 8 chuyến tàu đi các tỉnh phía bắc.

Sân bay Phù Cát cách thành phố Quy Nhơn 30 km về phía bắc, hàng ngày có chuyến bay đi thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, Bình Định đang chuẩn bị mở đường bay Phù Cát (Bình Định) - Nội Bài (Hà Nội). 

Cảng Quy Nhơn là một trong 10 cảng biển lớn nhất Việt Nam. Ưu thế của cảng này là vùng neo đậu kín gió, mực nước sâu, kho bãi rộng, có thể đón các loại tàu trọng tải 30 nghìn tấn ra vào cảng an toàn. Thông qua quốc lộ 19, cảng Quy Nhơn nối liền với các tỉnh Tây Nguyên giàu tiềm năng và một số nước trong khu vực Đông Nam Á.
Bảng 3: Bốc xếp cảng biển

	
	Đơn vị:
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004

	Hàng xuất khẩu
	1000 tấn
	509
	441
	562
	720
	941

	Hàng nhập khẩu
	1000 tấn
	528
	412
	555
	647
	856

	Hàng xuất nhập nội địa
	1000 tấn
	619
	615
	635
	938
	1090

	Khối lượng hàng hoá bốc xếp
	1000 tấn
	2607
	2115
	2470
	3320
	3980

	Hệ số bốc xếp
	%
	157
	144
	141
	144
	138


Nguồn:Cục Thống kê Tỉnh Bình Định 

· Bưu chính - viễn thông: ngành bưu điện tỉnh có đầy đủ các loại hình dịch vụ có thể đáp ứng nhanh chóng nhu cầu trao đổi thông tin, liên lạc trong và ngoài nước. Đến năm 2004, mạng lưới điện thoại đã được phủ sóng đến 100% xã trên địa bàn tỉnh. Mật độ sử dụng điện thoại đạt 5,5 máy/100 dân. Số thuê bao điện thoại di động trên phạm vi toàn tỉnh vượt 75 nghìn máy. 

· Điện - nước: hệ thống cung cấp điện và điện lưới của tỉnh khá hoàn chỉnh, ánh sáng điện đã đến với 155/155 xã, phường, thị trấn trong phạm vi toàn tỉnh, trong đó 151/155 xã, phường được dùng điện trong hệ thống điện lưới quốc gia, 4 xã còn lại, bao gồm: xã đảo Nhơn Châu (Quy Nhơn), xã An Nghĩa, An Toàn (An Lão), xã Canh Liên (Vân Canh) đang dùng điện diezel độc lập. Tỉnh Bình Định có Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn, công suất 66 MW, đáp ứng cho nhu cầu sử dụng điện của địa phương. Tỉnh đang triển khai nâng cấp công suất nhà máy nước thành phố Quy Nhơn từ 20 nghìn m3/ngày đêm lên 45 nghìn m3/ngày đêm, đồng thời triển khai thủ tục đầu tư dự án cấp nước cho các thị trấn.

3.2.2.Bức tranh toàn cảnh kinh tế 
Đáp ứng yêu cầu về mặt bằng sản xuất, tỉnh Bình Định đã tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng cho các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong toàn tỉnh. Tuy tổng vốn đầu tư trong 3 năm (2001 - 2003) đạt khoảng 810 tỷ đồng (trong đó đầu tư xây dựng hạ tầng cho Khu công nghiệp Phú Tài và Long Mỹ, các cụm công nghiệp là 100 tỷ đồng; đầu tư phát triển điện 80 tỷ đồng; đầu tư mới, đầu tư mở rộng năng lực sản xuất, đổi mới thiết bị công nghệ 630 tỷ đồng), nhưng đã mang lại cho ngành công nghiệp Bình Định những kết quả khả quan. Nhiều sản phẩm công nghiệp như: gỗ tinh chế, dược phẩm, hải sản đông lạnh, đá granít,... đang dần tạo được thương hiệu và vị thế tại thị trường trong nước và nước ngoài. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2005 đạt khoảng 2.810 tỷ đồng, tăng khoảng 70%; kim ngạch xuất khẩu từ sản xuất công nghiệp đạt khoảng 171,209 triệu USD. Đến đầu năm 2005, toàn tỉnh có khoảng 16.884 cơ sở sản xuất công nghiệp, tăng 23,5% (trong đó có khoảng 200 doanh nghiệp); thu hút 76.540 lao động, tăng 23% so với năm 2000. Năm 2005, giá trị sản xuất công nghiệp chiếm khoảng 24,5% GDP của tỉnh.

Bảng 4:Cơ cấu ngành công nghiệp Tỉnh Bình Định 
Đơn vị: %
	Thành phần kinh tế
	2000
	2005


	Khu vực công nghiệp TW
	12,8
	15,1

	Khu vực công nghiệp địa phương
	86,9
	83,2

	Khu vực công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	0,3
	1,7


Nguồn: Sở Công nghiệp Bình Định.
Sự tăng trưởng của ngành công nghiệp Bình Định vẫn chủ yếu nhờ phát huy nội lực. Năm 2005, giá trị sản xuất của khu vực công nghiệp địa phương đạt khoảng 2.810 tỷ đồng, chiếm trên 83,2% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh (trong khi khu vực công nghiệp quốc doanh Trung ương và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài lần lượt là 15,1% và 1,7%). Trong đó, hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong khu vực công nghiệp địa phương diễn ra khá mạnh mẽ. Hầu hết doanh nghiệp đều hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất có thế mạnh xuất khẩu như: chế biến gỗ, chế biến nông - lâm - hải sản, giày dép, thực phẩm, đồ uống, nước giải khát... Tuy quy mô hoạt động của các doanh nghiệp này chủ yếu là vừa và nhỏ (chiếm trên 80% tổng số doanh nghiệp), nhưng là những đơn vị tiên phong, năng động trong khâu tìm kiếm thị trường, đầu tư đổi mới trang thiết bị, máy móc, tích cực mở rộng sản xuất và hướng tập trung sản xuất vào những sản phẩm có khả năng cạnh tranh tại thị trường nước ngoài. Một số doanh nghiệp do nắm bắt được nhu cầu thị trường, tích cực đổi mới trang thiết bị công nghệ để nâng cao hiệu quả sản phẩm đã đạt hiệu quả khá cao như: Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến Đạt, Mỹ Tài, Quốc Thắng,... Năm 2005, giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh đạt 1.437 triệu đồng, tăng 137,6% so với năm 2003.

3.3. Công nghiệp
	Bảng 5:Giá trị sản xuất một số ngành công nghiệp chủ yếu

Đơn vị: triệu đồng 

	Lĩnh vực
	2000
	2005

	1. Công nghiệp khai thác mỏ
	48.521
	111.500

	2. Công nghiệp chế biến
	1.505.880
	2.282.500

	3. Công nghiệp khác
	133.513
	403.000


Nguồn: Sở Công nghiệp Bình Định. 

Để thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào sản xuất công nghiệp, ngành công nghiệp Bình Định đã phối hợp với các ban, ngành chức năng thực hiện tốt các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và làng nghề như: thực hiện cơ chế "một cửa, tại chỗ"; chính sách phát triển vùng nguyên liệu nông, lâm, hải sản tập trung; chính sách thu mua nguyên liệu; chính sách đào tạo cán bộ chủ chốt cho doanh nghiệp. Nhờ đó, đến năm 2004, Bình Định đã có hai khu công nghiệp tập trung Phú Tài và Long Mỹ, thu hút nhiều nhà đầu tư (hiện đang được tiếp tục mở rộng) và hình thành 4 khu công nghiệp mới. Đặc biệt, tỉnh đang triển khai xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội theo mô hình khu kinh tế tổng hợp  bao gồm: khu công nghiệp với các ngành công nghiệp mũi nhọn, khu phi thuế quan gắn với cảng biển nước sâu, khu đô thị mới với không gian kiến trúc hiện đại, khu du lịch giải trí nối liền với trung tâm bằng cây cầu vượt biển Quy Nhơn - Nhơn Hội dài gần 2.500 m. Ngoài ra, Bình Định còn có 30 cụm công nghiệp đang được quy hoạch trên địa bàn các huyện, thành phố. Đây là những điều kiện vô cùng thuận lợi để đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn.

3.4. Nông nghiệp
Trong những năm qua, nông nghiệp Bình Định đã có bước chuyển quan trọng sang sản xuất hàng hóa, phát triển khá toàn diện cả về trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, lâm nghiệp. Năm 2005, nông nghiệp chiếm tỷ trọng 39,7% GDP của tỉnh. Đặc biệt, trong sản xuất lương thực, Bình Định luôn là một trong những địa phương đứng đầu các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đông Nam Bộ với sản lượng hơn 570 nghìn tấn/năm; năng suất bình quân gần 50 tạ/ha.
	Bảng 6:Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp

Đơn vị: % 

	Năm
	Trồng trọt
	Chăn nuôi
	Dịch vụ

	2000
	76,7
	21,0
	2,3

	2005
	70,6
	26,4
	3,0


Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định

3.5. Thủy sản 
Bình Định có 134 km bờ biển cùng 2.500 km2 lãnh hải và trên 40 nghìn km2 vùng đặc quyền kinh tế với nhiều cửa biển, cửa lạch như: Quy Nhơn, Đề Gi, Tam Quan, An Dũ, Hà Ra - Phú Thứ, tạo nên nguồn tài nguyên thuỷ sản phong phú có trữ lượng trên 60 nghìn tấn, hơn 500 loại cá, trong đó có 38 loài cá có giá trị kinh tế như: cá thu, cá hồng, cá mú, cá ngừ đại dương, tôm, mực,... Ngoài ra, biển Bình Định còn có nhiều đặc sản quý hiếm như: yến sào, chình mun, cua huỳnh đế, hải sâm,... có giá trị kinh tế và xuất khẩu cao. 

Bình Định là một trong những tỉnh có lượng tàu thuyền di chuyển trên ngư trường cao (khoảng 60% số tàu thuyền trên toàn tỉnh), trong đó số tàu thuyền đánh bắt quanh năm tại khu vực phía bắc chiếm 35%, tại ngư trường phía nam chiếm 65%. Đặc biệt, nghề câu cá ngừ đại dương đã phát triển mạnh với số lượng tàu thuyền đánh bắt tăng từ khoảng 200 chiếc (năm 2000) lên đến 470 chiếc (năm 2005), sản lượng khoảng 2 - 3 nghìn tấn/năm, góp phần tạo nguồn hàng có giá trị để xuất khẩu và phục vụ tiêu dùng.

 Đến năm 2005, đội ngũ tàu thuyền đánh bắt của Bình Định có 6.150 chiếc, tổng công suất trên 233,7 nghìn CV; trong đó số tàu, thuyền đánh bắt xa bờ chiếm khoảng 60%. Không chỉ phát huy những kinh nghiệm đánh bắt truyền thống, ngư dân Bình Định còn chủ động ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, các công nghệ khai thác hiện đại, các nghề đánh bắt mới để nâng cao năng suất, sản lượng khai thác. Đến năm 2005, gần 80% tàu đánh cá được trang bị thông tin liên lạc, gần 70% trang bị định vị vệ tinh, 50% tàu trang bị máy đo sâu dò cá... 

Với đội ngũ tàu thuyền công suất lớn, trang thiết bị đánh bắt hiện đại, nên thời gian "bám biển”, vươn khơi kéo dài hơn, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, đồng thời đảm bảo an toàn cho hoạt động đánh bắt. Nhờ vậy, tổng sản lượng khai thác hải sản tăng tương đối nhanh, năm 2005 đạt 98.192 tấn, tăng 6,6% so với năm 2003.

Hình 4 : Giá trị sản xuất ngành thuỷ sản
Đơn vị: Nghìn tấn
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Nguồn:Số liệu thống kê Tỉnh Bình Định năm 2005
Phát huy những lợi thế về điều kiện tự nhiên, trong nhiều năm qua, lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ cấu đối tượng nuôi đã từng bước chuyển dịch theo hướng phát triển nuôi trồng những loại thuỷ sản có giá trị kinh tế cao. Hình thức nuôi cũng rất đa dạng: nuôi lồng bè, đầm hồ tự nhiên, hồ chứa, mô hình kinh tế VAC, nuôi cá trên ruộng lúa,... 

Trong đó, nuôi tôm hùm đang phát triển mạnh. Toàn tỉnh đã hình thành nhiều vùng  nuôi tôm hùm với số lượng hàng nghìn lồng, bè ở ven biển một số địa phương trong tỉnh như: Quy Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ, đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nhiều hộ ngư dân vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Đặc biệt, việc sản xuất thử nghiệm thành công nuôi trai cấy ngọc tại vùng biển Quy Nhơn đã mở ra hướng đi mới đầy tiềm năng cho ngành thuỷ sản Bình Định. 

Những bước tiến trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, giúp thực hiện có hiệu quả chương trình xoá đói giảm nghèo cho nhiều hộ nuôi trồng thuỷ sản, đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng nông thôn ven biển Bình Định. 

Lĩnh vực chế biến thuỷ sản xuất khẩu tiếp tục có những bước phát triển đáng kể theo hướng đầu tư, tăng năng lực sản xuất, đổi mới thiết bị, công nghệ, từng bước đa dạng hoá mặt hàng, gắn liền với tăng cường áp dụng các chương trình, hệ thống quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm tiên tiến, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong nước và quốc tế. 

Đến năm 2004, toàn tỉnh có 05 nhà máy đông lạnh thuỷ sản với tổng công suất trên 9 nghìn tấn/năm; gần 40 cơ sở chế biến nước mắm với sản lượng 8 - 10 triệu lít/năm; 25 cơ sở chế biến và thu gom hàng khô như mực xà khô, cá cơm khô, ruốc khô,... với sản lượng hàng khô đạt 2,5 - 3 nghìn tấn/năm. Ngoài các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc, hàng hải sản của Bình Định đã xuất khẩu sang thị trường Mỹ, EU, đây là các thị trường có yêu cầu rất cao về chất lượng sản phẩm. 

Trong 3 - 4 năm trở lại đây, giá trị xuất khẩu thuỷ sản của tỉnh đạt 25 - 30 triệu USD/năm, với các sản phẩm chủ lực như: hàng tươi sống chủ yếu là cá ngừ đại dương; hàng đông lạnh chủ yếu là tôm sú đông, mực, cá đông lạnh các loại; hàng khô gồm có: mực xà, hải sản khô các loại và yến sào. Bên cạnh việc đẩy mạnh xuất khẩu, sản lượng chế biến tiêu thụ nội địa cũng rất lớn, đặc biệt là nước mắm và các loại hải sản khô. 

Trong thời gian tới, ngành thuỷ sản Bình Định tiếp tục đầu tư nâng cấp, xây dựng các cơ sở chế biến đạt tiêu chuẩn HACCP cùng với việc tăng cường năng lực thiết bị và công nghệ chế biến, nhằm tạo ra các sản phẩm đủ sức cạnh tranh trên thị trường thế giới. Bên cạnh đó, ngành sẽ tiếp tục quy hoạch các làng nghề chế biến tập trung ở các huyện, thành phố ven biển, tạo đà đẩy mạnh xuất khẩu. 

Phát huy những lợi thế đặc thù về điều kiện tự nhiên cùng sự quan tâm đặc biệt của tỉnh trong công tác đầu tư, quy hoạch, ngành thuỷ sản Bình Định đã và đang giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của địa phương. Hoạch định chiến lược phát triển hợp lý cùng với các chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư sẽ trở thành động lực, đánh thức tiềm năng của ngành thuỷ sản Bình Định.

3.6. Thương mại
Hoạt động nội thương dần trở nên sôi động với hệ thống các cơ sở kinh doanh ngày càng phát triển cả về số lượng, lẫn phạm vi hoạt động. Năm 2005, toàn tỉnh có 25.706 đại lý bán buôn và bán lẻ, tăng gần 63% so với năm 2000. Hệ thống chợ được mở rộng trên phạm vi toàn tỉnh đã đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hoá, mua sắm của nhân dân. Nhờ đó, tổng mức luân chuyển hàng hóa bán lẻ năm 2005 đạt khoảng 6.778,8 tỷ đồng, tăng 18,1% so với năm 2003. Đặc biệt, với việc triển khai quy hoạch phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2001 - 2010, trong thời gian tới, ngoài hệ thống chợ là hạt nhân, các trung tâm thương mại, siêu thị ở các đô thị sẽ hình thành, góp phần tạo ra kênh lưu thông hàng hoá thuận tiện giữa các vùng, miền trong tỉnh cũng như giữa Bình Định với khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Hoạt động xuất khẩu tăng trưởng với nhịp độ nhanh. Trong 3 năm 2002 - 2005, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 328,8 triệu USD, vượt mức 310,7 triệu USD của 5 năm 1996 - 2000; nhịp độ tăng trưởng bình quân 10,14%/năm; tỷ trọng hàng xuất khẩu qua chế biến đạt 91,8%/năm. Năm 2005, kim ngạch xuất khẩu khoảng 180,1 triệu USD, tăng 29,4% so với năm 2001. Trong đó, giá trị xuất khẩu của một số mặt hàng như: sản phẩm gỗ tinh chế, hải sản đông lạnh, nhân hạt điều, hàng may mặc, thuốc chữa bệnh... tăng khá. Kết quả đó có được là do các doanh nghiệp đã nỗ lực tìm kiếm thị trường, nâng cao năng lực sản xuất, chế biến, thường xuyên cải tiến mẫu mã sản phẩm.

Hình 5: Biểu Đồ Xuất Khẩu Hàng Hóa Qua Các Năm 
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Nguồn: Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Bình Định 

Cùng với đó, thị trường xuất khẩu từng bước được mở rộng và phát triển. Năm 2005, Bình Định đã thiết lập quan hệ xuất khẩu với 53 nước và vùng lãnh thổ. Trong đó, châu Âu vẫn là thị trường quan trọng nhất của Bình Định. Ngoài ra, thị trường như châu á - Thái Bình Dương, châu Đại Dương, Hoa Kỳ cũng góp phần đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu địa phương. Trong hoạt động xuất khẩu, Bình Định đã xác định được ba nhóm hàng chủ lực (trong tổng số năm nhóm hàng xuất khẩu), đó là thuỷ hải sản, lâm sản và nông sản. Trong đó, sản phẩm gỗ chế biến thuộc nhóm hàng lâm sản là mặt hàng chủ lực của tỉnh, được Chính phủ đưa vào chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm của quốc gia tại Chỉ thị số 19/2004/CT-TTg ngày 1-6-2004. Năm 2004, doanh thu mặt hàng này đạt khoảng 89 triệu USD. 

3.7 Du Lịch 

Bình Định là tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, có nguồn tài nguyên du lịch khá phong phú, đa dạng. Với 134 km chiều dài bờ biển, Bình Định "sở hữu" nhiều điểm du lịch khá nổi tiếng cùng các cửa biển: Quy Nhơn, Đề Gi, Tam Quan, tạo nên môi trường thuận lợi cho hệ sinh thái biển, đảo. Đặc biệt, trong những năm gần đây, sự ra đời của nhiều cơ chế và chính sách hợp lý, hấp dẫn đã khơi dậy và phát huy các tiềm năng sẵn có của những danh lam, thắng cảnh, mang đậm dấu ấn lịch sử và vẻ đẹp hùng vĩ, nên thơ của thiên nhiên. Chính những danh thắng này đã đem lại giá trị kinh tế cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Bình Định. 

Bình Định đang bảo tồn và lưu giữ hệ sinh thái tự nhiên vô cùng quý giá, cùng quần thể văn hoá vật thể phong phú và đa dạng. Hơn thế, Bình Định là mái nhà chung của 4 dân tộc Kinh, Bana, Hrê, Chăm, tạo nên sự đa dạng về sắc thái văn hoá truyền thống. Đó là những giá trị hiếm có đầy màu sắc và sống động của văn hoá phi vật thể, tiềm năng để Bình Định có thể tạo dựng và phát triển các loại hình du lịch sinh thái: sinh thái tự nhiên và sinh thái nhân văn, bên cạnh các loại hình du lịch thuần tuý như: nghỉ mát, tắm biển, tham quan thắng cảnh di tích lịch sử - văn hoá... 

Điểm nhấn quan trọng là ngành du lịch Bình Định đã tiến hành quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng một số tuyến du lịch trọng điểm, tạo bước đột phá và có sức hấp dẫn khách du lịch như: tuyến du lịch ven biển Quy Nhơn - Sông Cầu, tuyến du lịch Phương Mai - Núi Bà, tuyến du lịch văn hoá - lịch sử - sinh thái đã được đầu tư hàng trăm tỷ đồng. 

Ghi nhận những nỗ lực của ngành du lịch Bình Định, ngày 25-9-2003, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản phê duyệt đưa du lịch Bình Định vào trọng điểm du lịch miền Trung và cả nước. Đây là những tín hiệu đáng mừng đối với ngành du lịch Bình Định, tạo tiền đề quan trọng cho những bước tiến nhanh và mạnh hơn trong thời gian tới.
3.8 Tình hình đầu tư 
Trong những năm qua, nhất là từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (tháng 2-2001), tình hình đầu tư ở Bình Định đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hàng năm, tỷ lệ huy động vốn đầu tư đạt 39 - 44% GDP của tỉnh. Năm 2005, tổng nguồn vốn huy động cho đầu tư phát triển trên địa bàn đạt khoảng 2.995 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước chiếm 46,4%, vốn ngoài quốc doanh chiếm 49,7%, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm 3,9%. 

Bên cạnh đó, tỉnh Bình Định đã đầu tư xây dựng các khu công nghiệp Phú Tài, Long Mỹ. Thành phố Quy Nhơn và các huyện tiến hành quy hoạch, xây dựng một số cụm sản xuất tiểu thủ công nghiệp tập trung. Trong đó nổi bật nhất là Cụm công nghiệp Nhơn Bình với sự tham gia đầu tư của các doanh nghiệp do Công ty cổ phần dịch vụ phát triển hạ tầng (PBC) làm chủ đầu tư, huy động vốn cổ đông để đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng. Ngoài ra, các nhà đầu tư còn triển khai các dự án ngoài khu công nghiệp như: xây dựng Nhà máy cán thép Việt - Hàn, nhà máy sữa, dược phẩm, chế biến tinh bột sắn, gốm sứ, ván ép, cồn rượu, phân bón vi sinh,... góp phần đa dạng hóa các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh. 

Trong lĩnh vực du lịch, các nhà đầu tư cũng tiến hành xây dựng Khu du lịch Bãi Dài, Resort Hoàng Anh, Khách sạn Sài Gòn - Quy Nhơn, Khách sạn Cosevco, Trung tâm thương mại Quy Nhơn,... nhằm đưa thành phố Quy Nhơn trở thành trung tâm thương mại và giao dịch quốc tế. 

Ngày 1-6-2004, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch xây dựng thành phố Quy Nhơn, đồng thời Khu kinh tế Nhơn Hội cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư. Trên cơ sở đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã thông qua đề cương quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội và khẩn trương xây dựng cơ chế, chính sách cho khu kinh tế này với những đề xuất cụ thể và hấp dẫn trong thu hút đầu tư, tạo tiền đề phát triển mạnh mẽ thành phố Quy Nhơn trở thành đô thị trung tâm khu vực các tỉnh ven biển miền Trung. 
Năm 2005, Bình Định có 13 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đầu tư 43,8 triệu USD; vốn pháp định 17,632 triệu USD. Các dự án tập trung vào lĩnh vực công nghiệp, du lịch dịch vụ, khai thác khoáng sản và nông - lâm - ngư nghiệp. Các nhà đầu tư đến từ các nước châu Âu (Đức, Anh, Hà Lan), châu Á (Nhật Bản, Hàn Quốc), Bắc Mỹ (Canada),... Các dự án đã giải quyết việc làm cho khoảng 800 lao động.
3.9. Định hướng phát triển kinh tế-xã hội Tỉnh Bình Định đến năm 2010.

 Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm(2005-2010). Phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng dần tổng sản phẩm địa phương (GDP)/người của tỉnh đến năm 2010 đạt gần bằng mức bình quân chung của cả nước. Phát huy các lợi thế so sánh, mọi nguồn lực của tỉnh và tranh thủ cao nhất các nguồn ngoại lực cho đầu tư phát triển. Tập trung đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và tính bền vững của nền kinh tế. Đẩy nhanh phát triển công nghiệp, dịch vụ và du lịch; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu GDP. Chuyển mạnh cơ cấu lao động theo hướng giảm lao động trong nông nghiệp, tăng nhanh tỷ lệ lao động cho lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ. Gắn phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nhất là những vấn đề xã hội bức xúc. Tiếp tục có các biện pháp cải thiện đời sống nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bị thiên tai. Đẩy mạnh thực hiện cải cách các thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thu hút mạnh các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp, các ngành, đi đôi với tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý hành chính và đề cao trách nhiệm cá nhân của mỗi cán bộ, công chức trong bộ máy các cơ quan nhà nước. Tăng cường quốc phòng và an ninh; giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong toàn tỉnh.
Quan điểm phát triển

· Phát triển công nghiệp Bình định gắn với quy hoạch phát triển công nghiệp của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ và quy hoạch phát triển công nghiệp cả nước, đồng thời gắn với quá trình hội nhập khu vực và thế giới.
· Phát triển công nghiệp ở Bình Định là động lực chính để chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Do đó công nghiệp cần được phát triển với tốc độ nhanh và đặc biệt phải lấy hiệu quả kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái làm thước đo. Chú trọng phát triển các khu, cụm công nghiệp ở thành phố và tạo điều kiện để phát triển mạnh công nghiệp nông thôn ở các thị trấn nhằm rút dần khoảng cách giữa nông thôn và  thành thị, phân bố lực lượng sản xuất hợp lý trên địa bàn.

· Phát huy tối đa nội lực và lợi thế so sánh của tỉnh để phát triển  công nghiệp. Coi trọng  phát triển quy mô vừa và nhỏ, vừa phát triển chiều rộng, vừa chú trọng phát triển chiều sâu, đồng thời cố gắng tạo dựng môi trường đầu tư  thuận lợi nhất để thu hút vốn đầu tư nước ngoài ưu tiên bố trí các công trình đầu tư lớn từ ngoài tỉnh để tạo bước phát triển đột phá.

· Phát triển công nghiệp đa dạng về cơ  cấu, kết hợp tuần tự với nhảy vọt, thực hiện “đi tắt đón dầu” và gắn các nguồn tài nguyên, nguyên liệu nông nghiệp, lâm hải sản… với các lợi thế cạnh tranh của Bình Định.

· Đa dạng hoá về quy mô,loại hình sản xuất công nghiệp như:công nghiệp chủ đạo, thủ công nghiệp, làng nghề  truyền thống….

· Phát triển công nghiệp phải gắn với nhu cầu thị trường . Phát triển công nghiệp theo hướng xuất khẩu nhưng không xem nhẹ thị trường trong nước.
· Để đảm bảo  phát triển bền vững, nhất thiết sự phát triển. Phát triển công nghiệp phải đi đôi với bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh xã hội.
Bảng 7: Mục tiêu phát triển công nghiệp đến năm 2010

	
	2006
	2010
	Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2006-2010

	
	Giá trị

(Tỷ đồng)
	Tỷ trọng(%)
	Giá trị

(Tỷ đồng)
	Tỷ trọng(%)
	

	GTSX Công nghiệp
	2.832
	100
	6353
	100
	20,3

	Trong đó
	
	
	
	
	

	Công nghiệp chế biến thuỷ hải sản
	869
	30.7
	1.982
	31.2
	22,9

	Công nghiệp chế biến lâm sản
	818
	28.9
	1.904
	29.9
	23,5

	Công nghiệp dệt may da giày
	600
	21.2
	1.287
	20.3
	21

	Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng
	545
	19.2
	1.180
	18.5
	21,3


Nguồn :Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tỉnh Bình Định
Định Hướng Phát Triển

Trước những cơ hội và thách thức to lớn của thế kỷ XXI, ngành công nghiệp Bình Định đã đề ra định hướng phát triển: tiếp tục phát huy lợi thế, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tăng khả năng cạnh tranh trên thương trường. Theo đó, ngành tiếp tục phát triển những ngành hàng chủ lực, sản phẩm có lợi thế, có thị trường như phát triển công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản, hàng tiêu dùng; ngành thu hút nhiều lao động như: may mặc, giày dép, thủ công mỹ nghệ,... đồng thời đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng xuất khẩu. Nghiên cứu phát triển một số ngành hàng mới trên lĩnh vực cơ khí, điện tử, hóa chất, các sản phẩm mới có hàm lượng kỹ thuật cao với những bước đi phù hợp. Tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng ở mức 18 - 20%/năm, phấn đấu đưa tỷ trọng công nghiệp trong GDP đến năm 2010 đạt 25,3%. 

Trong lĩnh vực chế biến gỗ xuất khẩu - một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn của tỉnh ở thời điểm hiện tại - ngành chú trọng củng cố lại hoạt động của hiệp hội gỗ để phát huy vai trò của hiệp hội trong việc chăm lo thị trường nguyên liệu, tổ chức chợ đầu mối nguyên liệu gỗ của tỉnh và tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu, tổ chức liên kết các doanh nghiệp với nhau để tận dụng hết năng lực đầu tư. Đồng thời, ngành cũng khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư theo chiều sâu và chuyển hướng mạnh sang sản xuất hàng trang trí nội thất có giá trị kinh tế cao, ít tiêu hao nguyên liệu, tổ chức liên doanh, liên kết với các đơn vị trồng và khai thác lâm sản để chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến, khuyến khích các doanh nghiệp nhận đất trồng rừng, tận dụng gỗ tạp, gỗ vườn,... trong chế biến. 
Bên cạnh đó, Bình Định sẽ phát triển mạnh ngành công nghiệp chế biến hải sản, đưa ngành này trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn trong tương lai. Trước mắt, tỉnh chú trọng hướng tập trung đa dạng hoá các sản phẩm chế biến hải sản, đầu tư ứng dụng công nghệ tiên tiến vào nuôi trồng thuỷ sản và đầu tư nâng cấp các cơ sở chế biến hải sản đông lạnh hiện có. 


Cùng nằm trong mục tiêu phát triển các ngành công nghiệp có thế mạnh của tỉnh, trong thời gian tới, ngành công nghiệp Bình Định sẽ triển khai đồng loạt các chương trình để đẩy mạnh sản xuất như: tập trung đầu tư vùng nuôi trồng thủy sản, phối hợp liên kết với các ban ngành để hình thành những vùng nguyên liệu tập trung như mía, nguyên liệu gỗ bạch đàn, dứa, rau quả,... Đồng thời, ngành đẩy nhanh tiến độ xây dựng một loạt các nhà máy phục vụ cho ngành công nghiệp sản xuất đồ uống, nước giải khát, thực phẩm như: nhà máy chế biến tinh bột sắn, nhà máy chế biến dứa, rau quả,... và tăng cường phát huy hết công suất của nhà máy bia và nhà máy sữa. Ngoài ra, ngành công nghiệp Bình Định cũng khẩn trương xúc tiến những dự án đầu tư mang tính "dài hơi" cho sự phát triển của ngành và địa phương như: xây dựng nhà máy phong điện Phương Mai, nhà máy sản xuất phân NPK, nhà máy rượu cồn, nhà máy sản xuất dịch truyền... 

Đặc biệt, Bộ chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39/NQ-TW ngày 16-08-2004 và Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 148/2004/QĐ -TTg ngày 13-8-2004 đưa Bình Định vào vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Đây là cơ hội cho ngành công nghiệp tỉnh phát huy thế mạnh nhờ huy động các nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài vào sản xuất công nghiệp. Cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và chính sách mở cửa của Nhà nước, Bình Định sẵn sàng tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư, kinh doanh, các tổ chức kinh tế - xã hội trong và ngoài nước đến hợp tác đầu tư theo nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi và đạt hiệu quả cao. 

Với tinh thần ấy, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, trong thời gian tới, ngành công nghiệp Bình Định sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn, nâng cao tầm vóc, xứng đáng với vai trò nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh, góp phần đưa Bình Định theo kịp các tỉnh phát triển trong khu vực, tự tin vững bước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

CHƯƠNG 4
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1.Thực trạng ngành công nghiệp  Bình Định.
4.1.1. Hiện trạng cơ sở vật chất kỹ thuật

Cơ sở sản xuất công nghiệp

Bảng 8: Số cơ sở sản xuất công nghiệp

Đơn vị: cơ sở 

	
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Cơ sở sản xuất ngành công nghiệp
	13.810
	14.654
	16.507
	16.885
	18005

	Khu vực quốc doanh
	30
	28
	26
	24
	24

	Khu vực ngoài quốc doanh
	13.779
	14.624
	16.478
	16.858
	17.977

	Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
	1
	2
	3
	3
	4


Nguồn: Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Bình Định 

Trong những năm qua, trên địa bàn Tỉnh Binh Định đã hình thành các ngành nghề tương đối đa dạng, phù hợp với những tiềm năng vốn có của Tỉnh. Nhiều cơ sở sản xuất có quy mô vừa và nhỏ được xây dựng mới, tập trung chủ yếu ở thành phố Quy Nhơn, chiếm gần 68% giá trị sản xuất công nghiệp năm 2005.
So với năm 2000, năm 2005 tăng thêm 4.195 cơ sở, mức tăng bình quân hàng năm còn ở mức thấp khoảng 7%. Số cơ sở sản xuất của khu vực ngoài quốc doanh chiếm tỷ lệ rất lớn, khoảng trên 99% trong tổng số cơ sở sản xuất công nghiệp. Trong khi đó, số cơ sở của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài không đáng kể, đến năm 2005 khu vực này chỉ có 4 cơ sở.
Trong quá trình đổi mới công tác quản lí, các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn đã từng bước tổ chức và sắp xếp lại theo hướng giảm bớt các doanh nghiệp kém hiệu quả, chuyển đổi thành hình thức sở hữu, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ..Nếu như năm 2000 có 30 doanh nghiệp nhà nước thì đến năm 2005 chỉ còn 24 doanh nghiệp.

Lao động 

· Số lượng lao động. Do số lượng cơ sở sản xuất ngày càng gia tăng và quy mô sản xuất đựơc đầu tư mở rộng, ngành công nghiệp trong những năm qua liên tục tạo thêm nhiều việc làm mới cho người lao động, điều đó được thẻ hiện qua bảng sau:
 Bảng 9: Lao Động công nghiệp Bình Định  giai đoạn năm 2001-2005

Đơn vị:1000 người 

	
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	Tốc độ (%)

	Lao động đang hoạt động kinh tế
	628,1
	644,7
	679
	686,9
	707,6
	3,02%

	Lao động công nghiệp
	64,1
	69,6
	78,8
	83,2
	91,2
	9,02%

	Tỷ trọng
	10,21%
	10,80%
	11,61%
	12,11%
	12,89%
	


Nguồn : Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Bình Định 

Nhìn chung giai đoạn 2000-2005 lao động ngành công nghiệp có xu hướng tăng với tốc độ 9.02%/năm. Năm 2000 ngành mới chỉ tạo được việc làm cho 64.1 nghìn lao động thì đến năm 2005 số lao động này là 91.2 nghìn người, số lao động này chủ yếu làm trong khu vực ngoài quốc doanh chiếm 83.3% trong tổng lao động ngành công nghiệp.
· Chất lượng lao động. Tính đến 31/12/2005 số lao động công nghiệp trên địa bàn tỉnh là 91.226 người, trong đó đã qua đào tạo chuyên môn là 21.017 người chiếm 23.03% trong tổng số lao động công nghiệp và có cơ cấu như sau:
· Lao động có trình độ cao đẳng trở lên: 2.976 người chiếm 3.26%.
· Lao động có trình độ trung học chuyên nghiệp: 5.175 người chiếm 5.67%.
· Công nhân kỹ thuật :12866 người chiếm 14.09%.
Sản xuất công nghiệp là ngành đòi hỏi một trình độ quản lí cũng như kỹ thuật nhất định nhưng chỉ mới có 52.9% chủ doanh nghiệp có trình độ đại học. Công nhân là yếu tố quyết định chất lượng sản phẩm nhưng chỉ có 14.09% là công nhân kĩ thuật và 85.91% công nhân là lao động phổ thông .
Nhìn chung trình độ đội ngũ cán bộ, công nhân viên ngành công nghiệp chỉ có thể đáp ứng yêu cầu hiện tại. Hiện nay tỉnh đang còn thiếu lao động có tay nghề cao nhất là đối với ngành nghề mới như điện tử - tin học, chế biến nông lâm sản, cán bộ hoạch định chính sách, công nghệ , thị trường.
Trong tương lai sắp tới khi nền kinh tế Bình Ðịnh sẽ chuyển sang một trang mới. Nếu tỉnh không có một chính sách phát triển đúng đắn thì thiếu đội ngũ lao động sẽ là một nguy cơ trầm trọng.

4.1.2. Vốn đầu tư phát triển công nghiệp 


Tổng vốn đầu tư phát triển công nghiệp trong các năm qua thể hiện ở bảng sau:

Bảng 10: Tổng vốn đầu tư phát triển công nghiệp trên địa bàn Tỉnh Bình Định 

Đơn  vị:Tỷ đồng

	Năm
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Tổng vốn đầu tư phát triển CN
	610
	637
	655
	689
	701

	Trong đó:
	
	
	
	
	

	Công nghiệp khai thác
	153
	159
	164
	172
	175

	Công nghiệp chế biến
	366
	383
	393
	413
	421

	Công nghiệp sản xuất và phân phối điện nước
	91
	95
	98
	104
	105

	Tốc độ tăng (%)
	3.5


Nguồn: Sở kế hoạch đầu tư Bình Định 


Giai đoạn 2001-2005 vốn đầu tư phát triển công nghiệp tăng rất chậm, tốc độ tăng bình quân hàng năm chỉ đạt 3.5%, điều này có ảnh hưởng rất lớn đến sự tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn. 

Vốn đầu tư phát triển công nghiệp vẫn chưa chủ yếu thuộc vốn ngân sách nhà nước và vốn vay tín dụng ưu đãi. Vốn đầu tư cho ngành công nghiệp chế biến chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm khoảng 60% tổng vốn đầu tư công nghiệp. Nguồn vốn huy động từ dân và các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh còn thấp.
Như vậy vốn  đầu tư cho phát triển công nghiệp hiện tại vẫn chưa đủ sức cơ cấu lại sản xuất của ngành, chưa tạo được sự phát triển công nghiệp bền vững và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
4.1.3 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

 Giá trị sản xuất công nghiệp

Bảng 11: Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn Tỉnh Bình Định 

Đơn vị:Tỷ đồng

	
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Tổng giá trị sản xuất công nghiệp
	1.644,2
	1.807,7
	1.984,9
	2.329,1
	2.814,6

	Trong đó
	
	
	
	
	

	Công nghiệp khai thác 
	201,9
	273,4
	272,4
	363.6
	445,3

	Công nghiệp chế biến
	1.436,6
	1.529,5
	1.690
	1.925,8
	2.323

	Công nghiệp sản xuất và phân phối điện nước
	5,7
	4,8
	22,5
	39,7
	46,3


Nguồn: Sở công nghiệp Tỉnh Bình Định 

Trong giai đoạn 2001-2005 tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp đạt tốc độ khá cao 14.4%/năm  nhưng chủ yếu là công nghiệp địa phương phát triển mạnh 

Giá trị sản xuất công nghiệp của Bình Định năm 2005 là 2.814,4 tỷ đồng chếm tỷ trọng khoảng 12.95% giá trị sản xuất công nghiệp của các Tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ sau Khánh Hoà (30.5%), Đà Nẵng (29.3%). Tuy nhiên nếu xét các điều kiện phát triển hình thành, trong tương lai Bình Định có khả năng tụt hậu cao do không được đầu tư các công trình công nghiệp trọng điểm như lọc dầu, luyện kim, khai thác mỏ, sản xuất vật liệu xây dựng quy mô lớn.của nhà nước.
 Cơ cấu ngành công nghiệp Tỉnh Bình Định 


Bảng 12: Cơ cấu sản xuất công nghiệp giai đoạn 2001-2005

Đơn Vị: %

	Cơ cấu ngành công nghiệp 
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Chế biến thuỷ sản
	21,9
	22,3
	22,6
	22,4
	23,3

	Chế bién gỗ, lâm sản
	18,7
	19,7
	20,3
	21,4
	24,5

	Dệt may, da giày
	15,1
	14,7
	14,9
	15,9
	16,3

	Sản xuất vật liệu xây dựng
	13,5
	13,9
	14,1
	14,3
	14,6

	Công nghiệp khai khoáng
	5,6
	4,8
	5,7
	5,3
	4,2

	Khác
	25,2
	24,6
	22,4
	20,7
	17,1


Nguồn: Bình Định 30 năm xây dựng và phát triển

Xét cơ cấu hiện tại của công nghiệp Bình Định thì công nghiệp chế biến lớn hơn cả khoảng 89.17%. Trong đó công nghiệp chê biến thuỷ hải sản chiếm 23,3%, chế biến lâm sản chiếm 24,5%. Đây là hai ngành công nghiệp thế mạnh của Tỉnh.

Cùng với sự phát triển công nghiệp chế biến nông - lâm -thuỷ hải sản, ở Bình Định đã hình thành một số ngành công nghiệp phù hợp với lợi thế của Tỉnh và nhu cầu của thị trường như công nghiệp sản xuất VLXD, công nghiệp dệt may, da giày. Các ngành công nghiệp này cũng có một vị trí đáng kể trong quá trình phát triển kinh tế của Tỉnh, do vậy cần có sự chú ý đầy tư để phát triển tương xứng với tiềm năng của các ngành này.

Ngành công nghiệp khai khoáng mặc dù chiếm tỷ trọng còn thấp trong cơ cấu công nghiệp (năm 2005 chiếm 4.2%), nhưng đây là ngành công nghiệp tiềm năng với nguồn nguyên liệu dồi dào, có khả năng phát triển mạnh trong thời gian đến.
Các ngành công nghiệp  khác như: công  nghiệp chế tạo máy và gia công kim loại, công nghiệp hoá chất… cũng đang được chú trọng đầu tư và phát triển.
 Tình hình và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp nhà nước.Nguồn vốn kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn còn thấp so với các địa phương khác. Trong khi đó, tài sản không cần dùng, chờ thanh lý, chậm luân chuyển, công nợ phải thu khó đòi và các khoảng lỗ chưa được xử lý đến cưối năm 2005 chiếm đến 11.16 % (khoảng 69 tỷ đồng) tổng vốn kinh doanh hiện có, tăng hơn 11,3% so với năm 2004.
Hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước trên địa bàn Tỉnh Bình Định năm 2005 được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 13: Hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước
Đơn vị: Tỷ đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2004
	Năm 2005
	2005/2004

	
	Tổng
	Doanh nghiệp quốc doanh
	Tổng
	Doanh nghiệp quốc doanh
	Tổng
	Doanh nghiệp quốc doanh

	Vốn kinh doanh đến cuối năm 
	557.0
	401.0
	618.0
	459.0
	111.0
	114.5

	Trong đó: Các khoản thu chưa xử lý
	62.0
	27.0
	69.0
	32.0
	111.3
	118.5

	Doanh thu 
	2648.0
	1865.0
	3358.0
	2311.0
	126.8
	123.9

	LN sau thuế
	32.0
	24.0
	41.0
	31.0
	128.1
	129.2

	Tỷ lệ DT/ vốn kinh doanh(%)
	4,8
	4,7
	5,4
	5,0
	114,3
	108,3

	Tỷ lệ lợi nhuận/DT(%)
	1,21
	1,29
	1,22
	1,3
	100,8
	103,9

	Tỷ lệ lợi nhuận/ Vốn KD(%)
	5,75
	5,99
	6,63
	6,8
	115,5
	112,7


Nguồn: Sở kế hoạch đầu tư Bình Định

Qua các số liệu cho thấy, tỷ lệ lợi tức của doanh nghiệp Bình Định còn khá thấp, năm 2004 đạt 1,21%, năm 2005 đạt 1.22%. Trong đó, tỷ lệ này của công nghiệp địa phương có cao hơn , đạt tương ứng 1,29% và 1,34%. mức tỷ lệ lợi tức của công nghiệp quốc doanh địa phương trong năm 2005 tăng hơn 3.9% so với mức năm 2004. 

Về hiệu quả sử dụng vốn, công nghiệp quốc doanh địa phương khá hơn công nghiệp quốc doanh trung ương .Tuy nhiên hiệu quả sử dụng vốn của cả 2 khu vực này còn ở mức thấp. 

 Tình hình hoạt động kinh doanh của các công ty cổ phần. Tình hình hoạt động sản xuất của 10 công ty cổ phần (được chuyển từ doanh nghiệp nhà nước) năm 2005 có bước tăng trưởng vượt bật, các chỉ tiêu phần lớn đều tăng gấp 2 đến 3 lần so với năm 2004, trong đó tổng doanh thu đạt hơn 408 tỷ dồng gấp 3,2; lợi nhuận đạt 9 tỷ dồng tăng gấp 2 lần. Các đơn vị đặc biệt có đà tăng trưởng cao là Công ty cổ phần in và bao bì Bình Định - doanh thu tăng gấp 5 lần so với năm 2004; Công ty cổ phần thủy sản Hoài Nhơn doanh thu tăng 4,8 lần….So với  khối doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh thì tốc độ tăng bình quân của khối doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hoá có mức độ tăng bình quân của khối doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hoá có mức độ tăng cao hơn nhiều, thể hiện sự chuyển biến tích cực của các công ty cổ phẩn trong điều hành quản lý hoạt dộng sản xuất kinh doanh.
 Kim Ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp 
Bảng 14: Kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp giai đoạn 2001-2005

Đơn vị:Triệu USD

	
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Tổng kim ngạch xuất khẩu
	103
	89
	100,4
	134,6
	191

	Tổng kim ngạch xuất khẩu công nghiệp
	97
	80
	90,5
	105
	168

	Tỷ trọng so với tổng KNXK toàn tỉnh(%)
	94
	90
	90,1
	78
	88

	Tốc độ tăng trưởng(%) so với năm trước
	49
	17.5
	13,1
	16,1
	60

	Tốc độ tăng KNXK bình quân hàng năm(%)
	14.7


Nguồn: Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Bình Định

Giai  đoạn 2001-2005: Tổng kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp có xu hướng tăng nhưng chưa ổn định, tốc độ tăng bình quân hằng năm ở mức khá cao, khoảng 14.7%.
Đặc biệt năm 2002 năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm 2001-2005, cũng như cả nước, tình hình xuất khẩu của công nghiệp Bình Định cũng gặp những khó khăn như: thị trường xuất khẩu bị thu hẹp, giá cả sản phẩm xuất khẩu bị cạnh tranh gay gắt… đã làm cho sản lượng các sản phẩm xuất khẩu giảm mạnh: gỗ tinh chế(giảm 37,6%), may mặc(giảm 48%), đá granit (giảm 30%)… nên kim ngạch xuất khẩu năm 2002 giảm mạnh (giảm 17.5%) so với cùng kì năm 2001.

Tuy nhiên với những nổ lực của các doanh  nghiệp, được sự quan tâm chỉ đạo, giúp tháo gỡ những khó khăn  của các cấp, các ngành, kim ngạch xuất khẩu công nghiệp trong những năm tiếp theo vẫn tăng trưởng và phát triển. Cụ thể năm 2005 là năm có tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu công nghiệp cao nhất trong những năm qua, tăng 60% so với năm 2004 và 100% so với năm 2002, điều này cho ta thấy các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu rất phấn đấu trong việc đa dạng hoá sản phẩm, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường mở rộng thị trường.

4.2. Hiện trạng một số ngành công nghiệp chủ yếu 

4.2.1. Ngành công nghiệp chế biến thuỷ sản

Ngành công nghiệp chế biến thuỷ sản trong thời gian qua đã có những đóng góp tích cực trong nền kinh tế của Tỉnh, phù hợp với xu thế chung của công nghiệp chế biến và xuất khẩu. Các phân tích sau đây sẽ cho thấy tầm quan trọng của lĩnh vực chế biến thuỷ hải sản trong những năm qua và tính bức thiết phải tập trung phát triển trong thời gian tới.

Nguồn nguyên liệu. Nguồn nguyên liệu cung cấp cho ngành trong thời gian qua từ hai nguồn là nuôi trồng và khai thác thuỷ sản được thể hiện qua bảng sau:
· Nguyên liệu từ nuôi trồng thuỷ sản 
Bảng 15 :Diện tích nuôi trồng thuỷ sản

Đơn vị: ha

	
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Diện tích nuôi trồng
	3.695
	4.183
	4.108
	4.433
	4.812

	Trong đó
	
	
	
	
	

	Cá 
	1.193
	1542
	1.445
	1.668
	1.733

	Tôm 
	2.443
	2.609
	2.631
	2.765
	3.079

	Khác 
	59
	32
	32
	0
	0


Nguồn: Sở thuỷ sản Bình Định

Giai đoạn 2000-2005 công tác khuyến ngư đã được chú trọng, công nghệ nuôi trồng được chuyển giao đến từng bộ phận của gia đình, do đó tổng diện tích nuôi trồng thuỷ hải sản đã tăng 1.117 ha. Mặc dù có nhiều loại hình mặt nước nhưng tỉnh mới tập trung nuôi trồng ở các vùng đầm phá, vùng nước mặn, nước lợ, trong đó chủ yếu là nuôi tôm (chiếm 93% tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản mặn lợ).
Bảng 16:Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng qua các năm 

Đơn vị: Tấn
	
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	Tốc độ (%)

	Sản lượng nuôi rồng
	2311
	2428
	2764
	3253
	3253
	9.1

	Trong đó
	
	
	
	
	
	

	Cá
	752
	746
	863
	1021
	1021
	8.3

	Tôm
	1559
	1682
	1901
	2232
	2232
	9.5


Nguồn: Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Bình Định 

Trong những năm qua, tốc độ tăng sản lượng thuỷ sản nuôi trồng hàng năm khá cao 9.1%. Sản lượng tôm chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu. sản lượng nuôi trồng. Năm 2005 là năm đạt sản lượng nuôi tôm cao cao nhất 2.232 tấn, chiếm gần 66% trong tổng sản lượng nuôi trồng thuỷ hải sản. Tôm được nuôi chủ yếu ở vùng nước mặn và nước lợ bao gồm các loại: tôm hùm, tôm sú…
· Nguyên liệu từ khai thác thuỷ sản 
Bảng 17:Sản Lượng Khai Thác Thủy Sản 
Đơn vị: Tấn 

	Năm
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	Tốc độ tăng(%/năm)

	Tổng sản lượng khai thác
	75.406
	82.037
	82.037
	85.935
	92.068
	5,1

	Cá
	61.541
	66.647
	67105
	69.123
	72.203
	4,1

	Tôm
	790
	818
	863
	871
	880
	2,7


Nguồn: Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Bình Định

Nhìn chung sản lượng khai thác trong những năm qua có tốc độ tăng hàng năm còn ở mức thấp, khoảng 5,1%. Tổng sản lượng khai thác chủ yếu là khai thác biển(đánh bắt xa bờ), do đó sản lượng cá chiếm tỷ trọng lớn ( chiếm khoảng 78% trong tống sản lượng khai thác và chủ yếu là cá ngừ đại dương).
Ngoài ra ngành còn thu mua từ các tỉnh bạn, lượng nguyên liệu này chiếm tỷ trọng khoảng 30% tổng nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu cũng như tiêu thụ nội địa.
Số lượng cơ sở sản xuất. Bình Định có 06 nhà máy chế biến đông lạnh với tổng công suất 9.600 tấn/thành phẩm/năm. Các nhà máy này có quy mô trung bình và tập trung chủ yếu ở Quy Nhơn. Công suất các nhà máy chế biến như sau: 

Bảng 18: Công suất các nhà máy chế biến Tỉnh Bình Định 

Đơn vị:tấn 

	Công Ty
	Sản lượng thành phẩm/năm

	Công ty cổ phần đông lạnh Quy Nhơn
	2.500

	Công ty cổ phần thuỷ sản Hoài Nhơn
	1.000

	Công ty cổ phần thuỷ sản Bình Định
	1.600

	Công ty cổ phần cơ khí tàu thuyền Quy Nhơn
	1.500

	Công ty XNK Lam Sơn
	2.000

	Xí nghiệp thực phẩm Quy Nhơn
	1.000


Nguồn: Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Định 

Trong đó công ty cổ phần đông lạnh Quy Nhơn và công ty cổ phần thuỷ sản Bình Định hoạt động hết công suất còn các nhà máy còn lại chỉ hoạt động đến khoảng 80% công suất thiết kế.

Ngoài ra toàn tỉnh hiện nay có khoảng 106 cơ sở chỉ mua gom thuỷ hải sản và chế biến thủ công 

Giá  trị sản xuất. Công nghiệp chế biến thuỷ hải sản là ngành có tỷ lệ đóng góp cao nhất trong tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp, điều đó được thể hiện qua bảng số liệu sau đây:
Bảng 19: Giá trị sản xuất ngành công nghiệp chế biến thuỷ sản 

Đơn vị: tỷ đồng 

	Năm
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Tổng giá trị sản xuất  công nghiệp
	1644
	1887.7
	1985
	2330
	2814.4

	Giá trị sản xuất ngành công nghiệp chế biến thuỷ hải sản
	360
	421
	449
	522
	656

	Tỷ trọng so với giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh
	21.9
	22.3
	22.6
	22.4
	23.3


Nguồn : Sở công nghiệp Bình Định 

Trong những năm qua, tỷ trọng giá trị sản xuất ngành công nghiệp chế biến thuỷ hải sản có xu hướng tăng đều, năm 2005 tỷ lệ này chiếm 23.3% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp. Giá trị sản xuất của ngành trong 5 năm qua tăng 296 tỷ đồng, nhịp độ tăng khá cao, đạt 16.2%.
Sản phẩm chủ yếu. Sản phẩm chủ yếu ngành công nghiệp chế biến thuỷ sản là thuỷ sản đông lạnh(trong đó chủ yếu là tôm đông lạnh), hàng thuỷ sản tươi sống, hàng khô… 

Bảng 20: Các mặt hàng thuỷ sản chủ yếu 
Đơn vị: tấn

	
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	Tốc độ tăng(%)

	Sản lượng thuỷ sản đông lạnh
	2.165
	1.533
	2.592
	3.015
	4.078
	19,6

	Hàng khô
	1.136
	1.262
	1.416
	1.590
	1.786
	10,7

	Hàng thuỷ sản tươi sống
	1.061
	1.155
	1.261
	1.407
	1.547
	90,1


Nguồn: Sở công nghiệp tỉnh Bình Định

Giai đoạn năm 2000-2004, sản lượng các sản phẩm có chiều hướng gia tăng. Mặt hàng khô, hàng tươi sống có tốc độ tăng còn thấp. Riêng mặt hàng thuỷ sản đông lạnh, năm 2001 do thiếu nguyên liệu chế biến, thị trường xuất khẩu và thị trường nội địa bị thu hẹp nên sản lượng giảm, chỉ đạt 70.8% sản lượng năm 2000; từ năm 2002 trở đi các doanh nghiệp đã có nhiều cố gắng trong công tác tiềm kiếm thị trường nguồn nguyên liệu, thị trường tiêu thụ sản phẩm…, do đó sản lượng sản xuất có xu hướng tăng, tốc độ tăng sản lượng khá cao 19.6%/năm.
Lao động 

Bảng 21: Số lao động trong ngành chế biến thuỷ sản 
Đơn vị:người

	
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Lao động công nghiệp
	64.100
	69.600
	78.800
	83.200
	91.200

	Lao động chế biến thuỷ hải sản
	10.819
	12.342
	16.105
	19.308
	21.926

	Tỷ trọng so với tổng tổng lao động công nghiệp
	16,88%
	17,73%
	20,44%
	23,21%
	24,04%

	Tốc độ tăng lao động công nghiệp chế biến thuỷ hải sản
	20.45%


Nguồn: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Định 

Nhìn chung lao động họat động ngành công nghiệp chế biến thuỷ sản trong những năm qua có xu hướng tăng ổn định. Năm 2005 đã thu hút gần 25% tổng số lao động công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Số lao động của ngành có tốc độ tăng hàng năm ở mức cao 20.45%. Như vậy, ngành công nghiệp chế biến thuỷ sản Bình Định ngày càng giải quyết việc làm cho người lao động.

Kim ngạch xuất khẩu

Bảng 22: Kim ngạch xuất khẩu ngành CN CBTHS
Đơn vị:Triệu USD

	
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004

	Tổng KNXK ngành CN
	97
	80
	90.5
	105
	168

	KNXK ngành CN CBTHS
	19.5
	16
	19
	22.3
	36.5

	Tỷ trọng so với KNXK ngành CN (%)
	20.1
	20.5
	20.9
	21.2
	21.7

	Tốc độ tăng KNXK ngành  CN CBTHS hàng năm(%)
	17.1


Nguồn: Sở công nghiệp tỉnh Bình Định 

KNXK ngành công nghiệp chế biến thuỷ hải sản có chiều hướng tăng nhưng không ổn định qua các năm. Năm 2001, do thị trường xuất khẩu bị thu hẹp, sản phẩm sản xuất chủ yếu dùng cho thị trường nội địa nên kim ngạch xuất khẩu đã giảm 3.5 triệu USD, chỉ đạt 82% so với năm 2000. Đến năm 2004, kim ngạch xuất khẩu đã đạt 36.5 triệu USD, tăng 87.2% so với năm 2000. Kết quả trên cho thấy sự nổ lực của các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu trong việc cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, giữ vững thị trường truyền thống và tăng cường mở rộng thị trường mới.

Nhìn chung trong những năm qua ngành công nghiệp chế biến thuỷ sản Bình Định đã có những đóng góp đáng kể vào quá trình phát triển kinh tế Tỉnh. Tuy nhiên, ngành này vẫn còn những tồn tại như sau:

· Sản lượng chế biến còn thấp so với năng lực của nhà máy. Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn nguyên liệu và không ổn định, lại bị cạnh tranh gay gắt trong thu mua của các doanh nghiệp ngoài tỉnh. Nguyên liệu từ nuôi trồng thuỷ sản còn ít chưa có tác động quyết định tới việc phát triển ngành công nghiệp chế biến thuỷ sản trên địa bàn tỉnh.
· Công tác xúc tiến thương mại còn hạn chế:các cuộc triển lãm mang tính quốc tế để giới thiệu sản phẩm chưa được tổ chức thường xuyên, định kỳ; công tác tiếp thị, quảng cáo sản phẩm chưa được chú trọng. Mặt hàng chế biến còn đơn điệu, chưa có sản phẩm cao cấp, có giá trị gia tăng cao.

· Tình trạng ô nhiễm môi trường còn tồn tại đã gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trong khu vực.

4.2.2 Công nghiệp chế biến lâm sản
Bình Định được xem là trung tâm chế biến lâm sản của vùng kinh tế trọng điểm miền trung. Dựa trên nguồn nguyên liệu vốn có cộng với vốn thu hút lâm sản từ các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây nguyên để chế biến, cung cấp cho các khu công nghiệp, đô thị thuộc vùng kinh tế trọng điểm này và xuất khẩu. 

Trong những năm gần đây ngành này có tôc độ tăng trưởng cao và chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu công nghiệp của Tỉnh. 
Diện tích đất rừng

Bảng 23: Hiện trạng sử dụng đất rừng Tỉnh Bình Định năm 2005

Đơn vị:ha

	
	
	Trong đó chia ra (ha)

	Loại đất rừng
	Diện tích
	Phòng hộ
	Sản xuất

	Tổng diện tích tự nhiên
	662.506
	
	

	Diện tích đất có rừng
	224.336,3
	116.621
	107.715

	Rừng tự nhiên
	163.505,4
	99.717,1
	63.988,3

	Rừng trồng
	60.630,9
	16.903,9
	43.727


Nguồn : Sở công nghiệp Bình Định 

Diện tích đất có rừng là 224.336,3 chiếm gần 34% tổng diện tích tự nhiên của Tỉnh. Diện tích đất rừng bao gồm diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng, trong đó chủ yếu là diện tích đất rừng tự nhiên. Năm 2005, diện tích rừng trồng chiếm khoảng 28% tổng diện tích đất có rừng, đây là nguồn nguyên liệu chủ yếu cho ngành công nghiệp chế biến lâm sản. Đất rừng trồng sản xuất 43.727 ha; trong đó rừng nguyên liệu hiện có 15.029 ha (chiếm 34.4%), diện tích còn lại là 28.698 ha chiếm 65.6%. Hầu hết rừng trồng nguyên liệu tập trung thâm canh hiện có trồng chủ yếu là bạch đàn, keo lai…Do áp dụng tốt quy trình kĩ thuật trồng và chăm sóc rừng thâm canh nên tỷ lệ thành rừng đạt trên 85%. Công tác bảo vệ rừng trồng đã đựơc các doanh nghiệp chú trọng. 

Sản lượng gỗ khai thác

Bảng 24: Sản lượng gỗ khai thác qua các năm 

Đơn vị:1000m3

	
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	Tốc độ tăng(%)

	Gỗ khai thác
	78.5
	83.3
	102
	111
	125
	12.2

	Gỗ tự nhiên
	9.6
	11.2
	12
	13.8
	14.9
	7.7

	Gỗ rừng trồng
	68.9
	72.1
	90
	97.2
	110.1
	12.8


Nguồn: Sở công nghiệp Bình Định 

Giai đoạn 2001-2005 sản lượng gỗ khai thác tăng với tốc độ 12.2%/năm. Sản lượng khai thác khoảng 100.000m3/năm; trong đó khai thác rừng tự nhiên có 12.300m3  còn lại 87.700 m3 là khai thác rừng trồng.
Trong những năm qua, chủ trương “đóng cửa rừng” đã được thực hiện có hiệu quả (sản lượng gỗ tự nhiên được khai thác trong mức quy định), công tác trồng và bảo vệ rừng đã được chú trọng. Do đó sản lượng gỗ trồng chiếm gần 88% tổng sản lượng gỗ khai thác và tốc độ tăng bình quân hàng năm của sản lượng gỗ rừng trồng đạt mức khá cao 12.8%.
Số lượng cơ sở sản xuất. Giai đoạn 2001-2005 số lượng các doanh nghiệp tham gia chế biến lâm sản xuất khẩu trên địa bàn tỉnh tăng đáng kể. Nhờ tăng số lượng doanh nghiệp chế biến gỗ từ 65 doanh nghiệp (năm 2004) lên 75 doanh nghiệp (năm 2005) nâng năng lực sản xuất lên 105.000m3. Trong năm nay tỉnh cũng đã đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất dăm gỗ công suất 50.000 tấn/năm, nâng tổng công suất chế biến dăm gỗ lên 150.000 tấn/năm. Ngoài ra ngành còn có trên 120 cơ sở chế biến nhỏ khác với năng lực chế biến khoảng 300.000 m3  gỗ nguyên liệu/năm.
Sản phẩm chủ yếu. Sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp chế biến lâm sản bao gồm:gỗ tinh chế, gỗ dăm, gỗ xẽ. Sản lượng hàng năm của các sản phẩm này được thể hiện ở bảng sau:
Bảng 25: Các sản phẩm lâm sản chủ yếu 

	Nhóm hàng
	Đơn vị
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	Tốc độ tăng(%)

	Gỗ tinh chế
	m3
	26340
	32133
	36774
	57205
	66129
	25.9

	Gỗ dăm
	tấn
	52000
	62419
	88546
	85430
	100807
	18

	Gỗ xẽ
	m3
	12000
	14000
	16000
	18000
	20610
	14.5


Nguồn: Sở công nghiệp Bình Định 

Trong những năm gần đây nguồn nguyên liệu cho ngành đã được tỉnh chú trọng phát triển, thị trường tiêu thụ được mở rộng do đó các sản phẩm chủ yếu tăng với nhịp độ khá cao:gỗ tinh chế tăng 25.9%/năm, gỗ dăm tăng 18%/năm, gỗ xẽ tăng 14.5%/năm.

Giá trị sản xuất 

Bảng 26: Giá trị sản xuất ngành công nghiệp chế biến lâm sản trong những năm qua

	
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	GTSX công nghiệp
	1644
	1887.7
	1985
	2330
	2814.4

	GTSX công nghiệp CBLS
	307.4
	372
	403
	499
	689.5

	Tỷ trọng so với GTSX công nghiệp
	18.7
	19.7
	20.3
	21.4
	24.5

	Tốc độ tăng GTSX ngành CN CBLS hàng năm
	22.4


Nguồn:Niên giám thống kê năm 2005 và tài liệu sở công nghiệp tỉnh Bình Định

Trong những năm qua giá trị sản xuất ngành công nghiệp chế biến lâm sản có xu hướng tăng ổn định, đã đóng góp trên 18% tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

Tốc độ tăng bình quân hàng năm ở mức khá cao, trên 24%, cao gấp 1.14 lần so với tốc độ tăng của tổng giá trị sản xuất công nghiệp(19.6%).
Kim ngạch xuất khẩu. Công nghiệp chế biến lâm  sản là ngành có kim ngạch cao nhất trong ngành công nghiệp. điều này được thể hiện ở bảng số liệu sau:
Bảng 27: Kim ngạch xuất khẩu ngành CN CBLS những năm qua

Đơn vị :Triệu USD

	
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004

	Tổng KNXK ngành công nghiệp
	97
	80
	90.5
	105
	168

	KNXK công nghiệp CBLS
	44
	39
	47.2
	57
	59.1

	Tỷ trọng so với tổng KNXK công nghiệp (%)
	45.3
	48.8
	52.1
	54.3
	55.2

	Tốc độ tăng KNXK ngành CNCBLS hàng năm
	7.6


Nguồn: Sở công nghiệp Bình Định 

Giai đoạn từ năm 2000-2004 kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp chế  biến lâm sản tăng nhưng không ổn định, tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của ngành chiếm tỷ lệ cao (từ 45.3 %- 55.2%) trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên nhịp độ tăng xuất nhập khẩu bình quân hàng năm của ngành còn ở mức thấp 7.6%/năm. Đặc biệt năm 2001 kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh, chỉ còn 39 triệu USD. Nguyên nhân là do trong năm này một số sản phẩm xuất khẩu có sản lượng giảm mạnh: gỗ tinh chế(giảm 37.6%), song mây (giảm 33.3%)…Đến năm 2004, kim ngạch xuất khẩu đã đạt 59.1 triệu USD do nổ lực của các doanh nghiệp chế biến lâm sản xuất khẩu trong việc tăng cường mở rộng thị trường mới, đặc biệt là thị trường xuất khẩu trực tiếp.
Lao động 

Bảng 28:Lao động ngành CN CBLS giai đoạn 2000-2004
Đơn vị: Người

	
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004

	Lao động công nghiệp
	59122
	65999
	72468
	82226
	93300

	Lao động CBLS
	13184
	15576
	17320
	20057
	22672

	Tỷ trọng so với tổng  lao động CN
	22.3
	23.6
	23.9
	24.1
	24.3

	Tốc độ tăng lao động CN CBLS
	15
	


Nguồn: Nguồn niên giám thống kê năm 2004

Ngành công nghiệp chế biến lâm sản là một trong những ngành thu hút, sử dụng nhiều lao động xã hội, chiếm trên 22% tổng lao động công nghiệp. Số lao động của ngành tăng hàng năm với nhịp độ khá cao. 

4.3 Tình Hình Hoạt Động Các Khu Công Nghiệp 

Bảng 29:Tình Hình Hoạt Động và Đầu Tư tại Các Khu Công Nghiệp Bình Định 

	Các khu công nghiệp
	Số doanh nghiệp
	Vốn ( triệu đồng)
	Diện tích
(m2 )
	Giá trị sản xuất công nghiệp
(triệu đồng)
	Kim ngạch xuất khẩu (1.000 USD)
	Kim ngạch nhập khẩu (1.000 USD)

	
	
	Dự án
	Thực hiện
	
	
	
	

	Tổng số 
	129
	1.730.178
	835.920
	2.922.514
	485.248
	38.467
	5.247

	1. Khu công nghiệp Phú Tài 
	111
	1.425.445
	804.920
	2.214.491
	485.248
	38.476
	5.247

	2. Khu công nghiệp Long Mỹ 
	18
	304.733
	31.000
	708.023
	-
	-
	-


Nguồn: Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Định. 

Trong thời gian qua, hoạt động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp diễn ra khá mạnh mẽ, tập trung chủ yếu vào các ngành chế biến lâm sản xuất khẩu, chế biến đá granít và sản xuất vật liệu xây dựng. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2005, giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Phú Tài đạt 485,248 tỷ đồng, chiếm 33,8% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh, tăng 32,65% so với năm 2004. Kim ngạch xuất khẩu đạt 38,476 triệu USD, chiếm 40,9% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, tăng 62,5% so với năm 2003, góp phần giải quyết việc làm cho trên 16 nghìn lao động, chủ yếu là lao động địa phương.
4.4. Dự báo các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định thời kỳ 2006-2010.

Dự báo các nhân tố ảnh hưởng hưởng đến sự phát triển công nghiệp trên địa bàn Tỉnh Bình Đinh đến năm 2010 là hết sức cần thiết vì việc phát triển ngành công nghiệp chịu ảnh hưởng trên địa bàn Tỉnh không chỉ phụ thuộc vào tiềm năng và nguồn lực mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố trong và ngoài nước tác động đến.

4.4.1.Các nhân tố trong nước

Đường lối và các mục tiêu phát triển kinh tế của cả nước. Xuất phát từ thành quả của hơn 10 năm đổi mới, đại hội lần thứ IX của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã thông qua đường lối công nghiệp hoá - hiện đại hoá  đất nước là: “Đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp hiện đại. 
Những định hướng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và công nghiệp của cả nước sẽ tác động trực tiếp ảnh hưởng đến quá trình phát triển công nghiệp Bình Định.
Đến năm 2010, các chương trình phát triển quốc gia dự kiến thu nhập bình quân đầu người của cả nước đạt khoảng 1000USD, tăng gấp 3 lần hiện nay. Ở Bình Định, chỉ tiêu này đạt khoảng 655USD bằng 65.5% của cả nước.Ngành công nghiệp và dịch vụ thương mại là 2 ngành có tiềm năng phát triển tốc độ cao cần được đầu tư mạnh mẽ mới đạt đựoc mục tiêu Đại Hội Đảng bộ Tỉnh Bình Định lần thứ XVI đề ra.

Đồng thời phát triển công nghiệp Bình Định trong giai đoạn 2006-2010 phải nằm trong quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp theo ngành và theo vùng lãnh thổ của cả nước và chịu sự tác động sâu sắc của các định hướng, mục tiêu của một số ngành công nghiệp chủ chốt.

Yếu tố ảnh hưởng quan hệ kinh tế vùng. Bình Định là một tỉnh thuộc khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung, rất gần vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến nông lâm sản đó là vùng Tây  Nguyên. Ảnh hưởng của 2 vùng này đến sự phát triển kinh tế xã hội nói chung là rất lớn. Bởi vậy khi xây dựng định hướng phát triển công nghiệp Bình Định cần xem xét sự tác động của 2 vùng nói trên.
Tác động của vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung đối với sự phát triển kinh tế Tỉnh Bình Định. Vùng kinh tế trọng điểm miền trung gồm 5  tỉnh: Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quãng Ngãi và Bình Định, là một trong những vùng phát triển năng động của cả nước, bảo đảm vai trò hạt nhân thúc đẩy và phát triển khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Chiến lược và quy hoạch phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung sẽ ưu tiên đầu tư xây dựng các khu công nghiệp như Chân Mây (Thừa Thiên Huế), Liên Chiểu (Đà Nẵng), khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam), Dung Quất(Quãng Ngãi), hành lang thương mại Đông –Tây xuyên Asean.
Từ nay đến khi các dự án nói trên đi vào hoạt động, giai đoạn 2010 Bình Định tranh thủ thời cơ trở thành một cực gắn với hành lang thương mại nêu trên.
Tác động của vùng Tây nguyên. Đối với Tây Nguyên một vùng đất có nhiều tiềm năng phát triển nông lâm nghiệp, Bình Định cần hết sức tranh thủ tìm kiếm các cơ hội để phát huy tối đa thế mạnh về vị trí địa lý, cũng cố mối quan hệ kinh tế với Tây Nguyên, có thể vươn rộng đến các nước Lào, Campuchia.
Tây Nguyên có vị trí đặc biệt quan trọng đối với quy hoạch phát triển công nghiệp Tỉnh Bình Định, là cửa ngõ để công nghiệp Bình Định thâm nhập Tây Nguyên, Campuchia, Lào, Thái Lan góp phần mở rộng thị trường cho nền kinh tế Bình Định.

4.4.2.Tác động của bối cảnh quốc tế và khu vực 

Tác động bối cảnh quốc tế 

· Xu thế phát triển khoa học và công nghệ trên thế giới

Thế giới đang bước vào thế kỹ 21, sẽ có những tác động sâu rộng bởi sự phát triển khoa học và công nghệ với nội dung chủ yếu là: tiến bộ về công nghệ và thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu… đưa loài người đi dần vào nền văn minh trí tuệ và xã hội công nghệ thông tin. Dự đoán đến năm 2020 công nghệ hiện đại phát triển chuyển hoá nhanh, tốc độ cao, khối lượng tri thức, khoa học công nghệ tăng lên gấp nhiều lần so với hiện nay. Khoa học và công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, là động lực chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế.

Song không phải mọi quốc gia trên thế giới nhất là các nước đang phát triển có thể lôi cuốn vào dòng cách mạng này, mà còn phụ thuộc vào trình độ và năng lực tự thân về kinh tế và công nghệ, chính sách đối ngoại của quốc gia. Các xu thế phát triển ấy đặt ra những thử thách to lớn đối với Việt Nam nói chung và Bình Định nói riêng. Mặc khác các xu thế trên cũng tạo ra các cơ hội để Bình Định có thể áp dụng khoa học công nghệ hiện đại, tiên tiến,  nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, bảo quản chế biến nông sản, nâng cao chất lượng giá trị gia tăng các mặt hàng xuất khẩu, nâng cao năng lực quyết định của các cấp lãnh đạo, nâng cao dân trí hiệu quả tổ chức sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường.
· Xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế
Cuộc cách mạng  thông tin đã đẩy nhanh xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới. Biểu hiện tập trung ở sự gia tăng dòng giao lưu toàn cầu về vốn đầu tư, hàng hoá thực thể và vô hình, thông tin số hoá…Vì vậy chủ động tham gia vào quá trình này đang trở thành đòi hỏi tất yếu của mỗi quốc gia. Điều này sẽ tác động đến sự phát triển công nghiệp Tỉnh Bình Định, do vậy cần phải chuyển huớng từ sản xuất tập trung theo chiều dọc sang tổ chức phân tán theo chiều ngang, từ sản xuất tiêu hao nhiều vật chất sang tiêu hao nhiều thông tin…mới có khả năng phát triển.

Các doanh nghiệp công nghiệp và dịch vụ của Bình Định phải sắp xếp lại sản xuất, nắm bắt kịp thời công nghệ tiên tiến, nâng cao khả năng cạnh tranh, nhanh chóng thâm nhập vào thương mại điện tử để tiếp cận thị trường.

 Tác động của bối cảnh khu vực 

· Sức ép canh tranh và nhu cầu hợp tác trong khu vực.

 Các nước Asean , Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản có khả năng sản xuất máy móc thiết bị, phân bón, thuốc trừ sâu, hoá chất công nghệ, ôtô xe máy, hàng điện tử…và Bình Định có thể xuất sang các thị này các loại nông sản nhiệt đới, đồ gỗ, quần áo may sẵn, hàng tiêu dùng, các loại đá, các mặt hàng thủ công mỹ nghệ… cũng như làm cầu nối nhập khẩu hoặc tái xuất các sản phẩm của nước này sang các thị trường Bắc Thái Lan, Nam Lào và Campuchia.
· Triển vọng phát triển kinh tế Asean:

Việc thoả thuận xây dựng các tuyến đường  xuyên Asean, trong đó có hai trục dọc: Quốc lộ 1 và Trường Sơn - Hồ Chí Minh và 7 trục ngang.
Sự khơi thông các tuyến đường xuyên Asean làm khởi sắc nền kinh tế khu vực, Bình Định cũng đang đứng trước thách thức to lớn, nhanh chóng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ cao trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đẩy mạnh giao đất giao rừng, quản lý tốt đất đai và tài nguyên môi truờng, xây dựng Bình Định thành điểm dừng chân lý tưởng trên các trục đường Asean.

4.5. Định hướng phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu

4.5.1 Công nghiệp chế biến thuỷ sản

 Dự báo về nguồn nguyên liệu 

Bảng 30 : Dự báo nguồn nguyên liệu giai đoạn 2006-2010
Đơn vị:tấn 

	Chỉ tiêu
	2006
	2010
	Tốc độ (%/năm)

	Nguyên liệu từ khai thác thuỷ hải sản
	98311
	104756
	1.6

	Nguyên liệu từ nuôi trồng thuỷ hải sản
	4516
	11747
	21.2

	Tổng
	102087
	116503
	4.5


Nguồn: Quy hoạch ngành thuỷ sản Bình Định đến năm 2010

Giai đoạn 2006- 2010 khả năng cung cấp nguyên liệu từ khai thác thuỷ sản sẽ tăng không đáng kể, bởi vì dự kiến tốc độ tăng trưởng chỉ còn 1.6%/năm, sản lượng được gia tăng chủ yếu sẽ được tập trung  vào những loài hải sản có giá trị xuất khẩu. 

Mặc dù nguồn nguyên liệu từ nuôi trồng thuỷ sản chiếm tỷ lệ rất thấp (4%) nhưng vào năm 2010 sẽ có bước đột phá tăng vọt, chiếm khoảng 10% tổng sản lượng nguyên liệu, tăng 6 lần so với năm 2000.
Do thay đổi cơ cấu nguyên liệu giữa nuôi trồng hải sản và khai thác thuỷ sản mà tỷ lệ đóng góp nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu có sự thay đổi lớn trong cơ cấu nguyên liệu vào năm 2010 (năm 2010, nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu từ nuôi trồng thuỷ sản chiếm tỷ lệ là 57%, tăng gấp 5 lần so với năm 2000). Tuy nhiên, trong thời gian tới việc giao dịch nguyên liệu thuỷ hải sản sẽ thuận lợi giữa các vùng, miền nên có thể sản lượng hải sản mà tỉnh bán đi sẽ được bù lại bằng sản lượng hải sản mua được từ các tỉnh bạn trong những giai đoạn mà Bình Định khan hiếm nguyên liệu.

 Dự báo thị trường tiêu thụ các sản phẩm chế biến thuỷ hải sản 

· Thị trường thế giới 

Giá các sản phẩm thuỷ sản có chất lượng cao trên thế giới có xu hướng tăng trong suốt từ năm 1980 trở lại đây, chứng tỏ sự gia tăng không ngừng về nhu cầu thuỷ sản trên thế giới. Theo dự báo của FAO đến năm 2010 nhu cầu thuỷ sản tăng lên 20% so với năm 1991-1993 tức khoảng 120 triệu tấn, mức tăng bình quân là 3.8%/ năm, trong đó tôm tăng 3% và bình quân đầu người 13.5-14kg/người/năm.
Ngày nay các sản phẩm thuỷ hải sản xuất khẩu Việt Nam đã có mặt trên 45 quốc gia trên thế giới nhất là các nước trong khu vực. Kim ngạch xuất khẩu thuỷ hải sản Việt Nam năm 2004 là 38 triệu USD. Trong cơ cấu hàng thuỷ sản xuất khẩu, mặt hàng tôm giữ vị trí chủ lực. Dự báo đến năm 2010 cơ cấu sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu sang các thị trường chính: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đông Nam Á, Bắc Mỹ, Châu Âu.... Xây dựng chương trình phát triển nguồn nguyên liệu ổn định bằng cách tăng đột biến tỷ trọng của nguồn nguyên liệu nuôi trồng. Đến năm 2010 phấn đấu đạt tối thiểu 22.000 tấn thuỷ sản nuôi trồng, trong đó tôm vào khoảng 9100 tấn, ổn định diện tích nuôi trồng thuỷ sản tối thiểu ở mức 10.000ha.

Tăng cường đầu tư mới và nâng cấp toàn bộ các cơ sở chế biến đạt tiêu chuẩn an toàn quốc tế.
· Thị trường trong nước:

Cơ cấu sản phẩm ăn tươi và chế biến thô có sự thay đổi, tỷ trọng ăn tươi năm 1990 chiếm 72%, năm 1995 là 60.85%, năm 1999 là 50%. Mức tiêu thụ bình quân đầu người năm 1990 là 8.5 kg/người/năm, năm 1995 là 9.04 kg/người/năm và năm 1999 là 11.4kg/người/năm. Những năm sắp tới đời sống nhân dân sẽ khá lên và mức tiêu thụ sản phẩm sẽ tăng, đặc biệt là các thành phố lớn sẽ có xu hướng dùng hàng thuỷ sản có chất lượng  cao, ít chất béo và giá thành hạ.
Mục tiêu. Mục tiêu về tổng sản lượng các mặt hàng chế biến:
Bảng 31: Tổng sản lượng các mặt hàng chế biến giai đoạn 2006-2010

	Mặt hàng
	2006
	2010
	Tốc độ tăng(%/năm)

	Hàng đông lạnh(tấn)
	4100
	14087
	28

	Hàng khô(tấn)
	2000
	2553
	5

	Hàng thuỷ sản tươi sống(tấn)
	1700
	3889
	18

	Nước mắm(lít)
	8500
	9112
	1.4


Nguồn: Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Bình Định

    Tổng sản lượng mặt hàng chế biến thuỷ hải sản đến năm 2010 là dựa trên những dự báo về nguyên liệu cũng như thị trường cùng với việc thực hiện những chỉ tiêu mà tỉnh Bình Định đề ra đối với xí nghiệp xuất khẩu thuỷ sản. Tốc độ tăng trưởng của các ngành phụ thuộc vào nhu cầu phát triển của nó trong tương lai, trên cơ sở những dự báo về khả năng tiêu thụ mà sản lượng từng ngành hàng được xây dựng như sau:

· Sản lượng hàng thuỷ sản đông lạnh có tốc độ tăng trưởng 28%/năm. Sở dĩ, tốc độ tăng như vậy là do nhu cầu của mặt hàng này có xu thế ngày càng cao.
· Sản lượng hàng khô tăng chậm ở mức 5%/năm. Mặt hàng này chủ yếu tập trung vào việc nâng cao chất lượng và đa dạng hoá sản phẩm bởi sản lượng hàng khô cũng đã khá lớn và nhu cầu nội địa cũng tăng không nhiều trong tương lai, nếu có tăng thì chủ yếu là do xuất khẩu. Với tốc độ tăng như vậy cũng đủ đáp ứng cho nhu cầu nội địa và xuất khẩu.
· Hàng thuỷ sản tươi sống sẽ có tốc độ tăng trưởng 18%/năm do khả năng thị trường lớn cũng như khả năng khai thác đang được đầu tư mạnh.
Định hướng phát triển 

· Tổ chức sản xuất. Để đảm bảo môi trường xung quanh và các điều kiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm thuỷ hải sản, các cơ sở chế biến thuỷ snả sẽ vào các khu quy hoạch làng nghề chế biến thuỷ hải sản.
Thành lập các chi hội về chế biến thuỷ hải sản nhằm liên kết tìm kiếm thị trường, nâng cao chất lượng hàng thuỷ sản.
· Đổi mới công nghệ - nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu. Tăng cường chế biến các mặt hàng thuỷ sản cao cấp, có giá trị  gia tăng cao phục vụ xuất khẩu. Đa dạng hoá mặt hàng chế biến đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa.
Từng bước sắp xếp và nghiên cứu, đầu tư sản xuất thế hướng công nghiệp, bảo đảm hiệu quả và vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm đối với chế biến hải sản khô, nước mắm… phấn đấu nhiều cơ sở đạt tiêu chuẩn “ Hàng Việt Nam chất lượng cao “ trong khu vực chế biến hiện nay.

· Đối với mặt hàng khô:

· Đầu tư nhà sấy, phơi và kho lạnh để bảo quản sản phẩm.
· Áp dụng chương trình quản lý chất lượng tiên tiến nhằm bảo đảm sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm.
· Sản phẩm của các cơ  sở chế biến phải đóng bao bì, nhãn hiệu, thương hiệu.
· Mở rộng thị trường tiêu thụ. Trên cơ sở xây dựng các làng nghề chế biến thuỷ sản, khẩn trương nâng cao chất lượng thuỷ sản, xây dựng thương hiệu mẫu mã và tăng cường quảng cáo, mở rộng thị trường ra các tỉnh, đặc biệt là các thành phố lớn (TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội…) và các tỉnh Tây Nguyên. Gắn với các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản lớn trong tỉnh và trong nước để hợp đồng gia công và tham gia xuất khẩu.
· Phát triển nguồn nguyên liệu.  Xây dựng chương trình phát triển nguồn nguyên liệu ổn định băng cách tăng đột biến tỷ trọng nguồn nguyên liệu nuôi trồng theo mục tiêu đã đề ra. 
Phối hợp chỉ đạo quy hoạch đầu tư phát triển vùng nguyên liệu trên cơ sở lợi thế về bờ biển, đầm hồ, hồ để nuôi tôm, cua… có sản lượng  cao, chất lượng nguyên liệu tốt.
Hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng, ứng dụng các tiến bộ  khoa học kỹ thuật để tăng sản lượng và chất lượng, đặc biệt tôm thương phẩm đạt 12-15 con/kg.
· Mở rộng xây dựng mới cơ sở chế biến. Nâng cấp mở rộng sản xuất xí nghiệp đông lạnh Quy Nhơn, công ty thực phẩm xuất nhập khẩu Lam Sơn, công ty cổ phần thuỷ sản sản Bình Định và công ty cổ phần thuỷ sản Hoài Nhơn, một mặt phục vụ nhu cầu tiêu thụ nội địa, mặt khác tăng tỷ lệ sản phẩm xuất khẩu, đồng thời tiến hành đầu tư nâng cấp điều kiện sản xuất và thực hiện các chuơng trình quản lý chất lượng theo chuẩn mực quốc tế, nhằm sớm đảm bảo các điều kiện cần thiết để mở rộng thị trường, đặc biệt là thị trường EU và Mỹ.
Thời gian tới đầu tư mới 2-3 cơ sở đông lạnh xuất khẩu với thiết bị công nghệ hiện đại ở huyện Phù Cát và Hoài Nhơn với tổng công suất dự kiến 5.000 tấn /năm.
Đầu tư xây dựng nhà máy chế bién thuỷ hải sản xuất khẩu, đồ hộp cao cấp tại Quy Nhơn công suất 10.000 tấn/năm với tổng vốn đầu tư 25 tỷ đồng. 

Kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài xây dựng nhà máy chế biến thuỷ sản xuất khẩu. 
4.5.2 Công nghiệp chế biến lâm sản 

Mục tiêu. Mục tiêu  cho ngành công nghiệp chế biến lâm sản được thể hiện ở bảng sau:
Bảng 32:Mục tiêu ngành chế biến lâm sản 

	
	Đơn vị
	2006
	2010

	Giá trị sản xuất công nghiệp
	Tỷ đồng
	925
	2120

	Tỷ trọng trong công nghiệp 
	%
	25
	27.5

	Tốc độ tăng trưởng bình quân 
	%/năm
	23


Nguồn:Sở công nghiệp Bình Định 

 Định hướng phát triển 

· Giữ vững và mở rộng thị trường, đầu tư chiều sâu, hiện đại hoá các cơ sở chế biến gỗ hiện có, nâng cao trình độ gia công tinh chế, nâng cao chất lượng và đa dạng hoá mẫu mã sản phẩm, phát triển sản xuất sản phẩm mộc cao cấp và hàng mỹ nghệ có giá trị gia tăng cao. 

· Đồ gỗ Việt Nam nói chung và Bình Định nói riêng hầu hết là dùng cho ngoài trời, do vậy cần nghiên cứu, thiết kế các sản phẩm đồ gỗ sử dụng các chất lượng khác như kim loại, vải, da kết hợp với gỗ để tạo kiểu dáng, sắc thái, mẫu mã đa dạng dùng trang trí nội thất đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

· Cải tiến mẫu mã các mặt hàng song mây xuất khẩu, các sản phẩm mỹ nghệ từ tre, nứa, lá phục vụ khách du lịch và xuất khẩu góp phần giải quyết việc làm cho người lao động.
· Xây dựng vùng nguyên liệu giấy, gỗ nhằm tạo vùng nguyên liệu phát triển bền vững, phục vụ cho công nghiệp chế biến. Hợp đồng tiêu thụ giữa những người trồng rừng với các doanh nghiệp chế biến.Khuyến khích mọi tổ chức, hộ gia đình cá nhân liên doanh, liên kết đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ, giấy. Phát triển trồng rừng nguyên liệu theo “Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết đại Hội IX và Đại Hội XVI Đảng Bộ Tỉnh” với quy mô đến năm 2010 đạt 90.000ha rừng trồng. 

· Xây dưng nhà máy bột giấy công suất 300.000 – 400.000 tấn/năm dựa trên cơ sở rừng trồng ở Bình định, đây là dự án xây dựng nhà máy bột giấy lớn nhất Việt Nam.

· Xây dựng nhà máy ván dăm tại huyện Tây Sơn, công suất  5.000-7000 m3.
· Đầu tư xây dựng nhà máy ván sợi ép công suất 15.000-30.000 m3/năm để giải quyết têu thụ gỗ rừng trồng trên địa bàn.
· Đầu tư chiều sâu, nâng cao chất lượng gỗ ván dăm nhân tạo và phát triển sản xuất đồ gỗ bằng ván nhân tạo với công suất 10.000 m3 / năm

4.5.3. Công nghiệp dệt may

 Mục tiêu. Đến năm 2010, mục tiêu phấn đấu cảu ngành dệt may Bình Định là đạt 12-15 triệu sản phẩm may mặt, 3000 tấn sợi và 6000 tấn bông xơ, 200 tấn tơ tằm đạt tiêu chuẩn 5 triệu khăn bông xuất khẩu, đáp ứng phụ liệu may cho vùng và ngành da giày đạt 10 triệu đôi sản phẩm. Kim ngạch xuất khẩu năm 2010 đạt khoảng 38 triệu USD. 
Bảng 33:  Mục tiêu ngành may mặc đến năm 2010

	
	Đơn vị
	2006
	2010

	Giá trị sản xuất công nghiệp
	Tỷ đồng
	748
	1812

	Tỷ trọng trong công nghiệp
	%
	20.3
	22.5

	Tốc độ tăng bình quân
	%
	24.8


Nguồn: Sở công nghiệp Bình Định 

Định hướng phát triển  công nghiệp dệt may

· Phát triển ngành dệt may Bình Định gắn liền với việc quy hoạch dệt may phân theo vùng lãnh thổ và cả nước. 

· Gắn việc phát triển ngành dệt may Bình Định với việc phát triển vùng nguyên liệu bông, dâu, tơ tằm. 

· Tăng cường đầu tư cho các dự án trồng dâu, nuội tằm . Nâng diện tích trồng dâu đạt 1.500 -6000 ha , đưa năng suất dâu lên 50 tấn lá/ha.

· Mở rộng diện tích trồng bông: phấn đấu đến năm 2010 đạt diện tích trồng bông là 5.000 -6.000 ha. Năng suất bông cần phấn đấu đạt tối thiểu 1.8 tấn/ha để đảm bảo nguyên liệu cho nhà máy chế biến bông xơ. Có thể trồng bông kết hợp với các loại cây ngắn ngày khác.
· Đầu tư sản xuất các sản phẩm có thị trường, có lợi thế cạnh tranh. Phát huy nội lực của Tỉnh, ưu tiên  cao cho đầu tư  từ các tổng công ty nhà nước, đầu tư nước ngoài.
· Giảm dần  và tiến đến chấm dứt việc gia công may, tăng cường xuất khẩu trực tiếp. 

· Mở rộng thị trường xuất khẩu bàng cách ổn định các thị trường truyền thống và tiềm kiếm các thị trường mới như Bắc Mỹ, Trung Đông, Châu Phi … Chú trọng thị trường nội địa trong tỉnh và các tỉnh lân cận. 

· Đầu tư mở rộng cơ sở sản xuất của Công ty dệt may xuất khẩu Quy Nhơn, một số cơ sở mới ở các huyện An Nhơn, Phù Cát, Tây Sơn, Phù Mỹ… với quy mô mỗi cơ sở  4-5 chuyền may đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
· Xây dựng nhà máy dệt kim và cơ sở sản xuất nguyên liệu, phụ liệu cho ngành may mặt và một số làng nghề dệt khăn mặt.
· Chủ động sáng tạo mẫu thời trang cho các sản phẩm được sản xuất trên địa bàn, từng bước tham gia thị trường thời trang nội địa và quốc tế. 

· Công ty may Bình Định cần giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp và các cơ sở may  xuất khẩu trong tỉnh làm vệ tinh gia công cho công ty.
4.6 . Ma Trận SWOT cho ngành công nghiệp Bình Định 
Hình 6 : Ma Trận SWOT cho ngành công nghiệp Bình Định 

	S

W

O

T


	Điểm mạnh(S)

1. Chính trị ổn định, an ninh trật tự đảm bảo.

2. Có vị trí quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm miển Trung.

3. Cơ chế quản lí hành chính thông thoáng.

4. Cơ sở hạ tầng đang được đầu tư. 

5. Chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn.
	Điểm yếu (W)

1.  Chất lượng các công trình chưa cao

2.  Đầu tư hạ tầng chưa đồng bộ 

3.   Sản xuất CN chưa cân đối

4. Đầu tư phát triển nguyên liệu chưa đáp ứng kịp thời

5.  Giá nguyên liệu đầu vào tăng

6.  Ít dự án công nghệ kỹ thuật cao và các dự án lớn

7.  Liên kết giữa các thành phần kinh tế còn thấp.

8.  Lao động còn yếu về trình độ tay nghề.

9.  Còn tình trạng gây ô nhiễm môi trường.



	Cơ hội(O)

1.  Việt Nam chính thức gia nhập WTO vào cuối năm 2006.

2.  Xu hướng hội nhập toàn cầu sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thâm nhập thị trường thế giới…

3.  Liên kết vùng

4.  Thu hút các DN nước ngoài tạo điều kiện cho các DN trong nước hợp tác kinh doanh.

5.  Được chính phủ quan tâm nhiều trong thời gian tới 

6.  Có cảng biển và sân bay lớn 


	Các chiến lược SO

1. Tranh thủ sự quan tâm của chính phủ để tăng nguồn kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng(S2O5)

2. Tăng cường chiến lược quang bá hình ảnh địa phương đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước bằng hàng loạt các chính sách ưu đãi đầu tư thông qua chương trình Marketing địa phương.


	Các chiến lược WO

1.  Huy động mọi nguồn vốn đầu tư từ nhà nước và địa phương để cũng cố cơ sở hạ tầng(W1.2,O5).

2.  Chủ động liên kết giữa các vùng trong việc cung ứng nguồn nguyên liệu. Kết hợp mối quan hệ giữa 3 nhà “nhà nông,nhà khoa học và doanh nghiệp”bằng các hợp đồng lâu dài(W5.6.7,O3)



	Thách thức (T)

1.  Các DN đang đứng trước nguy cơ “phá sản” khi các DN nước ngoài vào cạnh tranh khốc liệt

2.  Luật pháp Việt Nam tỏ ra không thích nghi với môi trường cạnh tranh mới,do đó rủi ro cho các doanh nghiệp Việt Nam là rất lớn

3.  Đền bù giải phóng mặt bằng găp nhiều khó khăn,vướng mắc.


	Các chiến lược ST

Các doanh nghiệp trong vùng  cần có sư liên kết để tận dụng tối đa lợi thế của vùng chống đỡ lại sự cạnh tranh của các doanh nghiệp nước ngoài(S2,T1).

 
	Các chiến lược WT

 Phải nhanh chóng hoàn thiện cơ sở vật chất và công nghệ trước khi các doanh nghiệp nước ngoài đặt chân vào Tỉnh để có thể bắt đầu cuộc “đua”


Nguồn: TTTH
Đánh giá hiện trạng công nghiệp Tỉnh Bình Định

Mặt mạnh. Trong thời gian qua mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự cố gắng của các ngành, địa phương và doanh nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp của Tỉnh giai đoạn năm 200-2004 tiếp tục tăng trưởng ổn định với nhịp độ tăng bình quân 14.3%/năm góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp trong GDP từ 14.1%  năm 2000 lên 15.3% năm 2004. Tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành năm 2004 là 168 triệu USD, chiếm 88% tổng kim ngạch xuất khẩu  trên địa bàn toàn tỉnh, tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu bình quân là 15.3%/năm.
Một số ngành, cơ sở sản xuất đã tập trung đầu tư chiều sâu đổi mới thiết bị công nghệ, quy mô sản xuất từng bước được mở rộng, tăng thêm sản phẩm mới, năng suất, chất lượng một số sản phẩm có tiến bộ, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Các ngành khai thác tiềm năng, lợi  thế của tỉnh có bước phát triển khá : chế biến gỗ, hải sản dông lạnh,sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may da giày…

UBND tỉnh đã tăng cường chỉ đạo, điều hành, bổ sung các chính sách khuyến khích đầu tư cho phù hợp, kiểm tra xem xét gải quyết các khó khăn, vướng mắc, các yêu cầu bức xúc của doanh nghiệp, nhất là nhu cầu về mặt bằng, xây dựng các khu, cụm công nghiệp và làng nghề… Đặc biệt, cơ sở hạ tầng, phục vụ sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được quan tâm đầu tư xây dựng , đặc biệt là khu công nghiệp Phú Tài, Khu công nghiệp Long Mỹ và một số khu công nghiêp ở các địa bàn huyện, thành phố  từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất công nghiệp.

Những tồn tại yếu kém. Sản xuất công nghiệp tuy có tăng trưởng nhưng chưa cân đối giữa các khu vực và các thành phần kinh tế. Khu vực công nghiệp trung ương và địa phương chiếm tỷ trọng lớn trong khu giá trị sản xuất công nghiệp (98.4%) có tác động quyết định đến mức tăng trưởng: Công nghiệp trung ương tăng 21.9%/năm, công nghiệp địa phương tăng12.8%/năm đã ảnh hưởng đến mức tăng toàn ngành, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng còn thấp(chiếm 1.6%).
Đầu tư phát triển nguồn nguyên liệu chưa đáp ứng kịp thời đòi hỏi của chế biến công nghiệp cả về số lượng và chất lượng(chế biến thuỷ hải sản xuất khẩu, chế biến đường…). Các doanh nghiệp chưa tham gia đầu tư vùng nguyên liệu, chưa thực hiện việc kí kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với nông dân lâu dài, chưa tạo được mối liên kết giữa “nhà nông, nhà doanh nghiệp và nhà khoa học” trong chiến lược sản xuất kinh doanh lâu dài. Một số sản phẩm của doanh nghiệp gặp khó khăn đầu ra do giá nguyên liệu đầu vào tăng (giày dép xuất khẩu, bia các loại, thức ăn gia súc…) không chủ động được nguồn nguyên liệu (dăm bạch đàn, chế biến hải sản, mía đường …), sức cạnh tranh yếu nên sản xuất giảm sút. 
Tuy đã bước vào tiến trình hội nhập kinh tế và khu vực, nhưng việc đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cũng như  việc triển khai áp dụng các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn như ISO 9000, ISO 14000..., ứng dụng các thành tựu khoa học – công nghệ của các doanh nghiệp còn hạn chế. Việc xác định chiến lược sản phẩm, chiến lược thị trường, đổi mới thiết bị công nghệ nhằm hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, việc đăng kí nhãn hiệu, nhãn mác sản phẩm… chưa được sự quan tâm nên phần lớn sản phẩm chưa đủ sức cạnh tranh ngay cả thị trường trong nước.

Phát triển sản xuất chưa gắn liền với bảo vệ cảnh quan môi trường, thiếu tính bền vững. Tình hình ô nhiễm môi trường của một số dự án chưa được phát triển kịp thời. Việc triển khai quy hoạch các khu, các cụm  tiểu thủ công nghiệp còn chậm.
 Nguyên nhân của những tồn tại yếu kém

· Về mặt khách quan. Tình hình kinh tế, chính trị thế giới có nhiều biến động đã ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu cũng như khu vực làm cho nhu cầu tiêu thụ, các thị trường xuất khẩu chính trị bị thu hẹp, giá cả giảm mạnh, tác động đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và Bình Định nói riêng. 
Thời tiết miền Trung diễn biến bất thường kéo dài đã làm ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến: mía, tôm nuôi…Năng suất , chất lượng nguyên liệu chưa đáp ứng đủ cho nhu cầu chế biến công nghiệp. 

· Về mặt chủ quan. Tuy đã có những chuyển biến trong nhận thức, triển khai thực hiện các nghị quyết, sự chỉ đạo,điều hành nền kinh tế, nhưng nhìn chung việc quán triệt của các cấp, các ngành còn hạn chế. Công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan chức năng còn thiếu đồng bộ, chưa sâu sát và nhiều khi còn chồng chéo. Một số chủ trương chính sách chưa được tổ chức thực hiện kịp thời, nhất là trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và làng nghề. Công tác xúc tiến thương mại tuy đã được quan tâm nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển sản xuất công nghiệp.Năng lực quản lý, điều hành của các bộ máy quản lý còn nhiều hạn chế. Bộ máy quản lý công nghiệp, đặc biệt đối với công nghiệp ngoài quốc doanh ở các huyện, thành phố chưa  được kiện toàn kịp thời chưa tương xứng  với yêu cầu nhiệm vụ.
Chưa tranh thủ được nhiều sự quan tâm đầu tư của các Bộ, ngành, các Tổng công ty TW đối với Tỉnh.Việc thực hiện cải cách hành chính còn chậm ảnh hưởng đến tốc độ đầu tư.
4.7.Đánh giá về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Bình Định 

Hình 7 : Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI
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Nguồn: Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn(1/6/2006)

Chỉ số PCI là chỉ số về năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh được các chuyên gia phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam(VCCI) cùng với dự án năng lực cạnh tranh (VNCI) đã thực hiện điều tra từ năm 2005. Chỉ số này dựa trên các tiêu chí sau và cho điểm từng trọng số: Chính sách phát triển kinh tế tư nhân(15%),tính minh bạch(15%),đào tạo lao động(15%),tính năng động và tiên phong(15%), Chi phí thời gian để thực hiện quy định của nhà nước(10%), Thiết chế pháp lí(10%), Ưu đãi đối với doanh nghiệp nhà nước(5%),chí không chính thức(5%),tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất (5%) và chi phí gia nhập thị trường(5%).Theo chỉ số này thì loại trừ các yếu tố khác Bình Định đang ở vị trí thứ 3 trong tất cả các tỉnh thành và điều dễ thấy là Bình Định cách xa các tỉnh miền Trung.Đây là một thuận lợi cho thấy Bình Định đang nổ lực cải cách để thu hút các nhà đầu tư. 
4.8. Hệ thống các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2010.

4.8.1 Giải pháp về tổ chức

 Cách quản lý nhà nước. Cho đến nay việc quản lý nhà nước về phát triển công nghiệp trong cả nước thực sự chưa theo một mô hình tiêu chuẩn nào cả. Quản lí công nghiệp vẫn còn khá nhiều cửa, phân tán, chồng chéo và kém hiệu quả…
Trong thời gian qua Bình Định là một trong những tỉnh đi đầu trong việc cải cách thủ tục hành chánh theo nguyên tắc một cửa, đã áp dụng nhiều chính sách ưu đãi linh hoạt để thu hút đầu tư trong và ngoài nước và đã đạt được nhiều kết quả thật khả quan. Để thực hiện tốt hơn trong việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp thì việc kết hợp với chính phủ, Bộ Công nghiệp và các ngành có liên quan là hết sức quan trọng. Thực hiện phân công, phân cấp quản lý nhà nước đối với công nghiệp  trên  địa bàn một thực sự  rõ ràng.

Cấp tỉnh: Việc quản lý công nghiệp trên dịa bàn Tỉnh chỉ nên tập trung vào một đầu mối duy nhất là Sở Công Nghiệp - là cơ quan chuyên trách thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, thực hiện các thủ tục hành chánh, giải đáp các thắc mắc, theo dõi, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp, quy hoạch, quản lý các khu công nghiệp….

Cấp huyện: Tổ chức một phòng công nghiệp riêng tại các huyện – là cơ quan cấp dưới quản lý các cơ sở công nghiệp ở huyện và chịu sự quản lý của Sở Công Nghiệp. 

Từ nay đến cuối năm 2006 cần quán triệt công tác kiểm tra và rà soát lại hoạt dộng sản xuất của các xí nghiệp quốc doanh địa phương: cổ phần hoá với các doanh nghiệp xét thấy nhà nước không cần  nắm giữ 100% vốn; xác nhập doanh nghiệp yếu kém về tài chính, kém sức cạnh tranh thành các doanh nghiệp lớn, giải thể đối các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, kém hiệu quả.

Tổ chức lại bộ máy quản lý doanh nghiệp cho phù hợp với cơ cấu của thị trường . Trong cơ cấu thị trường thì doanh nghiệp luôn luôn cần có hai bộ phận hổ trợ nhau là: Bộ phận nghiên cứu thị trường – xúc tiến thương mại và bộ phận nghiên cứu phát triển(R&D)

Từng bước tổ chức sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo 3 loại hình công nghiệp kết hợp chặt chẽ với nhau; loại hình công nghiệp chủ đạo, loại hình công nghiệp vệ tinh, loại hình tiểu thủ công nghiệp, loại hình tiểu thủ công nghiệp, trong đó loại hình sau đóng vai trò là nhà cung cấp, phụ trợ cho loại hình trước. 
 Duy trì thâm nhập, mở rộng thị trường. Đứng trước hoàn cảnh khi chuyển sang cơ chế thị trường và dưới tác động của xu thế quốc tế hoá, ngành công nghiệp Việt Nam nói chung  và công nghiệp Bình Định nói riêng phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trong và ngoài nước. Việc duy trì, thâm nhập và mở rộng thị trường là điều kiện tiên quyết có tính sống còn của sự tồn tại và phát triển công nghiệp. Không phải chỉ có các doanh nghiệp mà nhà nước cũng phải có những chính sách và biện pháp nhằm thu được kết quả tốt nhất. Trong bài viết này tôi chỉ đề cập đến các giải pháp áp dụng cho ngành công nghiệp trên địa bàn Tỉnh Bình Định nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm doanh nghiệp công nghiệp như: Đầu tư đổi mới công nghệ marketing, tìm kiếm thị trường, liên doanh, liên kết…
Thị trường nước ngoài.  Phải mạnh dạn công nhận rằng xâm nhập thị trường quốc tế của chúng ta còn chậm vì khả năng có hạn. Do vậy nhiều ngành sản xuất tuy có năng lực lớn nhưng hầu hết mang tính gia công làm thuê cho các đối tác trung gian như: Đài Loan, Hông Kông, Nam Triều Tiên, Singapore…(điển hình là ngành dệt may) cho nên cần quan tâm đến các giải pháp sau:
· Tích cự tham gia các hiệp hội quốc tế theo ngành hàng, chỉ cần kết hợp trung ương tổ chức các hội chợ, triển lãm các mặt hàng trong nước và ngoài nước. Từ đó giúp các doanh nghiệp trong nước có cơ hội tiếp xúc với các doanh nghiệp nước ngoài để liên doanh liên kết, hợp tác gia công … và có cơ hội tham khảo, học hỏi về mẫu mã, chất lượng sản phẩm, giá thành sản phẩm.
· Phát triển hợp tác hợp gia công cho các đơn vị, cá nhân nước ngoài về một số sản phẩm sản xuất tại chỗ hay do ta sản xuất theo bản quyền và thiết kế của công ty nước ngoài,có thể mang nhãn hiệu của công ty nước ngoài và tiêu thu ở nước ngoài. Nhưng trong quá trình hợp tác gia công chúng ta cần phấn đấu nâng dần tỷ trọng xuất khẩu trực tiếp, giảm dần tỷ trọng hợp tác gia công xuất khẩu.

· Phát triển hình thức liên doanh với nước ngoài ở mọi ngành nghề khi thấy thuận lợi nhất nhằm huy động vốn, kỹ thuật công nghệ từ phía các đối tác liên doanh. Nhờ đó, có được cơ hội thâm nhập, mở rộng thị trường ở các nước này

· Đánh giá đúng nhu cầu của thị trườn, thị hiếu người tiêu dùng, thói quen để hình thành cơ cấu sản phẩm thích hợp.
Thị trường trong nước. Từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, nền kinh tế Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực. Thu nhập người dân được cải thiện, nhu cầu người tiêu dùng được nâng lên. Người tiêu dùng Việt Nam bắt đầu chú trọng đến chất lượng, giá cả của sản phẩm hơn là việc sản xuất trong hay ngoài nước. Để khai thác hiệu quả thị trường này cần: 
· Đẩy mạnh việc nghiên cứu thị trường trong nước và lựa chọn thị trường mục tiêu để thâm nhập. Cần phải có chính sách phân  theo nhóm  sản phẩm, theo đối tượng, theo khu vực. Chẳng hạn quần áo may sẵn chủ yếu nhắm vào các thành phố lớn, các trung tâm công nghiệp.
· Bên cạnh việc nâng cao dần chất lượng sản phẩm ngành, các doanh nghiệp cần cố gắng tối đa trong việc sử dụng nguyên vật liệu trong nước nhằm hạ giá thành, tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm của các doanh nghiệp khi đang chịu áp lực cạnh tranh quyết liệt bởi hàng nhập lậu từ Trung Quốc dù chất lượng có kém hơn nhưng lại phù hợp với người tiêu dùng hơn.

Giải quyết vốn cho các doanh nghiệp. Nhu cầu vốn của các doanh nghiệp nhằm đầu tư sản xuất kinh doanh,mở rộng quy mô, đổi mới trang thiết bị kỹ thuật, đào tạo nâng cao tay nghề-trình độ quản lý cho nguồn lao động là một vấn đề bức xúc của công nghiệp Bình Định hiện nay.Trong thời gian tới( 2006-2010) Tỉnh cần gần 1000 tỷ  đồng đầu tư cho ngành công nghiệp. Như vậy, nguồn vốn này sẽ lấy ở đâu ra , cách thức huy động ra sao? Do đó, phải có những định chế tài chính thích hợp để tài trợ hay hổ trợ cho nhu cầu vốn của rất nhiều doanh nghiệp hiện nay.Đa dạng hoá các nguồn vốn nhằm huy động thật nhiều vốn và chú trọng việc sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đó.
Trên cơ sở đó môi trường đầu tư thuận lợi, các nguồn vốn có thể huy động như sau:

· Sử dụng nguồn vốn ngân sách của địa phương, vốn cho vay với lãi suất ưu đãi và vốn ODA để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển công nghiệp và dùng một phần vốn ngân sách để đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ các xí nghiệp hiện có.

· Cân đối nguồn vốn ngân sách, tín dụng và vốn vay ODA dành cho đầu tư quy hoạch, giải phóng mặt bằng, tái định cư, phát triển hạ tầng cơ sở cho các khu, cụm, điểm công nghiệp.
· Vốn ODA được sử dụng vào lĩnh vực phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thuỷ sản.
· Cần tranh thủ thu hút nguồn vốn FDI bằng xây dựng cơ chế thông thoáng, khuyến khích và bảo hộ một cách nhất quán và lâu dài. Để thu hút được nguồn vốn FDI của nước ngoài, Bình Định ngoài việc tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng đi trước một ,cần có một số cơ chế ưu đãi mạnh hơn so với các vùng đã có công nghiệp phát triển như: hỗ trợ tối đa tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp trong 5 năm đầu, chi phí đào tạo lao động kỹ thuật.

· Chuyển nhượng phần vốn nhà nước của các doanh nghiệp lớn trực thuộc tỉnh cho các tổng công ty nhà nước như: công ty dược, công ty bia, công ty đường…hoặc một số bộ phận của các doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động hiệu quả cao nhằm huy động tối đ vốn từ trung uơng để phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp khác trên địa bàn.

· Khuyến khích các công ty trong và ngoài nước bỏ vốn đầu tư dưới hình thức liên doanh liên kết, đóng góp cổ phần hoặc  đầu tư trực tiếp.

· Xây dựng chương trình kêu gọi đầu tư trực tiếp của người nước ngoài hoặc của các doanh nghiệp trong nước vào một số công trình trọng điểm và tổ chức thường xuyên các hoạt động giới thiệu, xúc tiến đầu tư đối với các đối tác trong và ngoài nước.

· Huy động vốn để đầu tư phát triển công nghiệp hoặc xây dựng hạ tầng cơ sở dưới hình thức: BOT (xây dựng – kinh doanh - chuyển giao), BTO(xây dựng - chuyển giao – kinh doanh).

 Vấn đề nguồn nhân lực.  Đội ngũ lao động trong ngành công nghiệp bao gồm: nhân viên quản lý, kỹ sư, công nhân kỹ thuật…Ta đã biết, công nghiệp hoá - hiện đại hoá không thể thiếu những con người được đào tạo chuyên môn. Thực tế hiện nay con người hoàn toàn có thể làm chủ được khoa học kỹ thuật công nghệ hiện đại và tiếp thu cái mới rất nhanh.Tuy nhiên,công nghệ được cải tiến liên tục do vậy chúng ta phải có kế hoạch đào tạo chặt chẽ, bám sát định hướng phát triển của tỉnh cũng như cả nước về đào tạo và huấn luyện. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những ai có khả năng đều được tu nghiệp ở nước ngoài.
Theo kinh nghiệm của các nước phát triển trên thế giới, tỷ lệ thích hợp nhất đối với sự phát triển công nghiệp: cứ  13 lao động thì có khoảng 10 lao động lành nghề bậc 3/7trở lên (chiếm tỷ trọng 76.29%), 3 người còn lại là trung cấp kỹ thuật và cử nhân trở lên (chiếm 23.08 %). Do vậy, phải đặc biệt coi trọng cán bộ khoa học và cán bộ quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh nhưng cần chú trọng đến lực lượng lao động có tay nghề. 

Lực lượng lao động hiện nay  cho các ngành công nghiệp không thiếu về số lượng nhưng thiếu về chất lượng mà thôi, tức là trong đội ngũ lao động cho ngành công nghiệp củ tỉnh đang thiếu hụt về lực lượng công nhân có đào tạo chuyên môn giỏi, đã dẫn đến tình trạng các doanh nghiệp phải thuê mướn  lao động ở các vùng lân cận.
Có những chính sách khuyến khích tài năng trẻ đi vào nghiên cứu và ứng dụng thành tựu công nghệ mới; cần công bố rõ quyền lợi, phần thưởng cho công trình nghiên cứu của họ khi được sử dụng. Tỉnh cần có những biện pháp hổ trợ sinh viên có nguyện vọng về tỉnh công tác về chi phí học tập nghiên cứu và điều kiện sinh sống. Có như thế nhân lực của tỉnh mới hội tụ được các nhân tài cho Tỉnh.

4.8.2. Khoa học và công nghệ 

Tập trung đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ công nghệ trong các doanh nghiệp vì đây là yếu tố quyết định sự nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, là nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững cho các ngành công nghiệp trong nền kinh tế của Tỉnh.

Thực hiện mạnh mẽ việc đổi mới và chuyển giao công nghệ tiên tiến cho các doanh nghiệp, giải quyết tốt mối quan hệ giữa nhu cầu thị trường về sản phẩm với phương án đổi mới công nghệ cao, nghĩa là doanh nghiệp căn cứ khả năng tài chính của mình tiến hành tổ chức điều tra nghiên cứu về nhu cầu thị trường và xu thế tiến bộ của khoa học công nghệ nhằm đưa ra phương án đổi mới công nghệ phù hợp với khả năng, điều kiện của doanh nghiệp. 

Tăng cường năng lực nội sinh về khoa học công nghệ của các ngành công nghiệp và doanh nghiệp. Vì rằng  năng lực nội sinh là điều kiện quyết định sự thành công của quá trình đổi mới công nghệ, năng lực đó nằm ở bên trong các doanh nghiệp nằm ở mối liên kết khoa học với sản xuất và ở các cơ quan quản lý nhà nước.

Nhanh chóng phát triển hệ thống thông tin, tư vấn dịch vụ về hoạt dộng khoa học công nghệ trong ngành và cả tỉnh Bình Định, làm cho mọi người hiểu rõ lợi ích của việc đổi mới khoa học công nghệ trong giai đoạn công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước là điều tất yếu, là con đường ngắn nhất giúp Bình Định sớm thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu. Vì thông tin trao đổi đầy đủ kịp thời sẽ giúp các doanh nghiệp nắm vững những biến động của thị trường, đầu tư đổi mới công nghệ sẽ giúp doanh nghiệp lựa chọn hình thức đầu tư, thị trường tiêu thụ, cơ cấu mặt hàng sản xuất. Để thực hiện điều này, tỉnh cần thành lập lại tổ khoa học kỹ thuật trực thuộc Uỷ Ban Nhân Dân để biên soạn tài liệu khoa học – kỹ thuật chuyên ngành sản xuất kinh doanh, đồng thời là trung tâm hướng dẫn tư vấn công nghiệp hoá – hiện đại hoá cho các doanh nghiệp. Bên cạnh, tổ còn tổ chức kiểm tra tay nghề cho công nhân, tổ chức hội thi, hội thảo khoa học - kỹ thuật cho các doanh nghiệp. Tỉnh cần tiếp thu một cách tích cực các ý kiến đóng góp do các hiệp hội đề nghị, có vậy mới duy trì  được lợi ích cho các doanh nghiệp và mở rộng phát triển hội viên tham gia.

Đẩy mạnh chuyển giao công nghệ tiên tiến trong tỉnh. Một công nghệ tiên tiến được nhập vào Bình Định sau khi đã nắm vững và mô phỏng có cải tiến phù hợp thích nghi thì chuyển giao ứng dụng rộng rãi trong địa bàn nhằm tiết kiệm vốn đổi mới công nghệ.

4.8.3. Quản lý nguồn nguyên liệu trong công nghiệp

Hiện nay nhu cầu nguyên vật liệu, phụ liêụ dành cho một số ngành công nghiệp của Tỉnh còn phải phù thuộc vào nước ngoài với tỷ lệ khá. Nguyên nhân do việc sản xuất các nguyên phụ liệu cần thiết không đáp ứng yêu cầu về chất lượng cũng như số lượng làm cho giá thành phẩm cao, hạn chế khả năng cạnh tranh và xâm nhập thị trường của các mặt hàng này trên thị trường – nhất là thị trường thế giới. Do đó việc tăng cường khai thác các nguồn nguyên phụ liệu trong nước là rất cần thiết trong giai đoạn sắp tới,nhằm góp phần nâng cao hiệu quả và tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
Mặt khác quản lí việc sử dụng nguyên liệu trong công nghiệp là sự tác động của hệ thống chủ thể quản lý ở các cấp có sự vận động nguyên liệu nhằm đáp ứng yêu cầu tái sản xuất với hiệu quả kinh tế cao nhất, đảm bảo sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguyên liệu. Một số chỉ tiêu dùng để đánh giá là hệ số thành phẩm, mức tiêu hao nguyên liệu để tạo ra một đơn vị sản phẩm…Nếu sử dụng hợp lí và tiết kiệm nguyên liệu sẽ giúp hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh, sau đây là một số giải pháp thực hiện điều này:

· Giải pháp dựa vào tiến bộ của khoa học kỹ thuật và công nghệ trong quá trình gia công chế biến. Trình độ cơ giới hoá và tự động hoá cao cũng như công nghệ hiện đại sẽ góp phần tiết kiệm và sử dụng nguyên liệu hợp lí.

· Giải pháp dựa vào quá trình hoàn thiện tổ chức sản xuất với những công cụ quản lý thông qua đòn bẩy kinh tế nhằm khuyến khích sử dụng tiết kiệm nguyên liệu sẽ vận dụng vào tất cả các khâu vận động của nguyên liệu trong quá trình  sản xuất.

4.8.4. Cơ sở hạ tầng

Để thu hút vốn đầu tư từ  bên ngoài nhằm phát triển kinh tế nói chung,phát triển công nghiệp nói riêng trên địa bàn Tỉnh, trong giai đoạn đến năm 2010 Bình Định cần ưu tiên tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, đó là cũng cố và phát triển hệ thống giao thông đường bộ trong đó có công trình cầu đường sang khu khu kinh tế Nhơn Hội để có thêm diện tích mặt bằng công nghiệp, mở rộng mạng lưới điện quốc gia; thiết lập đường truyền và cổng Internet phục vụ cho việc phát triển thương mại điện tử và giao lưu quốc tế.

4.8.5. Chính sách

 Chính sách khuyến khích đầu tư 

· Tạo môi trường đầu tư thuận lợi. Ổn định chính trị, ổn định nhất quán trong cơ chế chính sách khuyến khích phát triển kinh tế cũng như công nghiệp. 
Cải cách hành chính ,thực hiện thủ tục hành chính một cửa. Bộ máy quản lý nhà nước phải thực sự trở thành bộ máy dịch vụ hành chính nhanh chóng  ,thuận tiện cho các ngành hoạt động sản xuất kinh doanh của  các doanh nghiệp không cần phân biệt thành phần kinh tế. 


Chuẩn bị hạ tầng cơ sở cho công nghiệp đầy đủ: đường xá, điện nước, thông tin liên lạc, nhà ở, dịch vụ, trường đào tạo … các cơ sở kiểm định, kiểm tra chất lượng sản phẩm. 


Xây dựng cơ chế thành lập, sử dụng quỷ đầu tư mạo hiểm và có chế độ bảo hiểm đầu tư cho các nhà đầu tư, chính sách bảo hộ bản quyền có hiệu lực.
· Áp dụng chính sách đầu tư ưu đãi . Xây dựng chế độ ưu đãi, hỗ trợ tiền thuê đất, thuế thu nhập, thuế giá trị gia tăng để khuyến khích đầu tư.

Phân loại các hạng mục đầu tư theo mức độ ưu tiên để có chính sách ưu đãi khác nhau, đầu tư hạ tầng cơ sở được ưu tiên số một, đầu tư công nghiệp ưu đãi thứ . 


Các ngành công nghiệp chế biến nông, lâm sản được vay vốn ưu đãi để đầu tư phát triển nguồn nguyên liệu, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung.

Riêng với ngành công nghiệp nhất là ngành công nghiệp sản xuất tư liệu sản xuất, để  khuyến khích đầu tư cần được áp dụng chế độ thuế VAT khác nhau theo thời gian hoạt động cho những năm đầu mới đi vào sản xuất, phù hợp với từng loại đối tượng được ưu tiên.


Cơ chế cho vay vốn ưu đãi 3%/năm không phân biệt các thành phần kinh tế, nhất là đối với các hoạt động đầu tư vào công nghiệp chế biến lâm sản, dệt sợi.
Thực hiện chính sách “một sân chơi”. Thực hiện chính sách “một sân chơi” cho mọi thành phần kinh tế, phá bỏ thế độc quyền. Tích cực tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế ngoài nhà nước tham gia đầu tư trong cả lĩnh vực điện  và giao thông, nhằm đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của Tỉnh, tạo ra một mặt bằng cơ sở hạ tầng tốt hơn. 
Áp dụng hình thức đấu thầu một cách rộng rãi trong việc xây dựng công trình cơ sở vật chất hạ tầng của Tỉnh đối với mọi thành phần kinh tế trong xã hội. Để từ đó,chính sách “một sân chơi” được phát huy tác dụng; đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh, tính sáng tạo cho các doanh nghiệp trên thực tiễn. Ngoài ra thông qua đó giảm bớt các tiêu cực phát sinh trong thời gian qua khi vẫn còn biểu hiện của tính độc quyền.

Tiếp tục hoàn thiện thủ tục hành chính “một cửa”. Tiếp tục hoàn thiện thủ tục hành chính “một cửa”,nhanh chóng xoá bỏ hoàn toàn chính sách:“xin-cho”, thay vào đó là chính sách “ghi tên - đăng kí” nhằm xoá bỏ những biểu hiện tiêu cực, tăng tính bình đẳng…

 Chính sách đầu tư nước ngoài. Tranh thủ mọi hình thức đầu tư của nước ngoài trên cơ sở luật đầu tư của nhà nước(liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài, các hình thức đầu tư BO, BOT, BTO)
Tạo điều kiện thuận lợi và dịch vụ , tư vấn đầu tư có chất lượng. Thường xuyên tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư  đối với các đối tác trong và ngoài nước.

Cần tổ chức một bộ phận có trách nhiệm hướng dẫn đầu tư, xây dựng chi tiết và giới thiệu phổ biến rộng rãi các chính sách ưu đãi đầu tư của Tỉnh

Ưu đãi đặc biệt với các doanh nghiệp chế biến nông, lâm sản có vốn đầu tư nước ngoài là trong trường hợp có đầu ư vào phát triển vùng nguyên liệu.


 Chính sách đào tạo và sử dụng lao động 

Đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước cần được qua đào tạo tại các trường quản lý hành chính quốc gia và thường xuyên hay định kỳ bổ túc đầy đủ về luật. 

Đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp phải được đào tạo tại các trường quản lý kinh tế,quản lý doanh nghiệp. Những người có năng lực cần gửi đi đào tạo tại các nước phát triển

Áp dụng chính sách tuyển cán bộ thông qua thi tuyển. Tiến dần đến thuê giám đốc thông qua kí hợp đồng,có quy định rõ quyền hạn và trách nhiệm của người đại diện sở hữu và giám đốc điều hành. Tránh hiện tượng không rõ ràng trong chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của ban giám đốc hội đồng quản trị như hiện nay.

Tạo điều kiện thường xuyên cho cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật giao lưu với nước ngoài với các doanh nghiệp trong nước hoạt động có hiệu quả cao để kịp thời nắm bắt được các thông tin về công nghệ sản xuất kinh nghiệm quản trị kinh doanh, thông tin về thị trường và các đối tác cạnh tranh.
Cần quan tâm đào tạo lực lượng lao động có kỹ năng cao của Bình Định nâng tỷ lệ trích quỹ giáo dục và đào tạo trong tỉnh.
Cần có chính sách quy hoạch phát triển nguồn nhân lực nói chung và lao động công nghiệp nói riêng. Sở công nghiệp phối hợp với các ngành hữu quan xây dựng đề án quy hoạch phát triển nhân lực cho công nghiệp Bình Định giai đoạn 2010 đến năm 2020.
CHƯƠNG 5

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1 Kết Luận 

Năm 2004, Bình Định vinh dự được Chính phủ quyết định đưa vào vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Đây chính là động lực, cơ hội to lớn mở ra cho Bình Định hướng đi mới trong thời kỳ mới, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh vừa có núi, đồng bằng, biển; có đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không,... từng bước trở thành một trong những tỉnh, thành phố phát triển năng động của cả nước, bảo đảm vai trò hạt nhân tăng trưởng và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
 Trong 4 năm (2001 - 2004), thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Định đã đoàn kết, "chung sức, đồng lòng" khắc phục khó khăn, khai thác tiềm năng và lợi thế, huy động nội lực, tranh thủ ngoại lực để phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực. Trong 4 năm (2001 - 2004), tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 9%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng nông - lâm - thuỷ sản từ 42,2% (năm 2000) xuống 39,7% (năm 2004); tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ tương ứng từ 57,8% lên 60,3%, đưa Bình Định từ tỉnh thuần nông vươn lên định hình vóc dáng tỉnh công nghiệp.
Trở thành thành viên của khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung cũng có nghĩa là Bình Định phải gánh vác trên vai trọng trách mới, sứ mạng lịch sử mới. Là một trong năm tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Bình Định nhận thức được vai trò quan trọng của mình đối với sự phát triển kinh tế và củng cố an ninh - quốc phòng của tỉnh và khu vực. Đón nhận Nghị quyết số 39/NQ-TW ngày 16-8-2004 của Bộ Chính trị và Quyết định số 148/2004/QĐ-TTg ngày 13-8-2004 của Thủ tướng Chính phủ, Bình Định tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và những thành quả đạt được trong những năm đầu đổi mới, cũng như những tiềm năng, lợi thế của tỉnh; chủ động, sáng tạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá; phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh, mạnh và bền vững hơn với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức bình quân của vùng. Đặc biệt,  Bình Định phấn đấu cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu do Đại hội Đảng toàn quốc đề ra cho các thời kỳ và từng giai đoạn. 
Để đạt được những mục tiêu trên hệ thống các giải pháp đưa ra trong chương này phải có sự phối hợp thực hiện đồng bộ giữa các ngành, các cấp để có được một định hướng phát triển và chương trình hành động tốt nhất cho ngành công nghiệp tiềm năng của Tỉnh Bình Định trong thời gian sắp tới.

5.2 Kiến Nghị

Trong qua trình nghiên cứu về tình hình phát triển cũng như định hướng phát triển ngành công nghiệp Tỉnh Bình Định, tôi xin đưa ra một số kiến nghị sau:
Đối với nhà nước. Bình Định đã được xác định là tỉnh nằm trong số 5 tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, trong đó Khu kinh tế tổng hợp Nhơn Hội là hạt nhân kinh tế của Bình Định và khu vực miền Trung. Tuy nhiên, hệ thống đường cao tốc, đường ven biển chỉ được đầu tư, xây dựng đến Quảng Ngãi. Vì thế Chính phủ cần phủ xem xét, bổ sung chủ trương đầu tư nối dài tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Chu Lai - Quảng Ngãi đến thành phố Quy Nhơn (Bình Định) và nối dài tuyến đường ven biển từ Sa Huỳnh đến thành phố Quy Nhơn, nhằm tạo tuyến giao thông huyết mạch thông suốt cho vùng kinh tế trọng điểm. Đồng thời mở đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku - Cửa khẩu Đức Cơ, Bờ Y, bởi quốc lộ 19 là con đường chiến lược duy nhất nối Bình Định với khu vực Tây Nguyên và khu tam giác biên giới 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia.
Chính phủ cần có những chính sách hỗ trợ Tỉnh kinh phí để đầu tư xây dựng và mở rông cơ sở hạ tầng nhằm chuẩn bị tốt cho việc chào đón các nhà đầu tư trong giai đoạn sắp tới.

Chi phí đầu vào (như điện, nước, vận chuyển, thuế, hạ tầng …) còn cao hơn so với các tỉnh trong khu vực làm giảm sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp.Do đó chính phủ cần sớm có biện pháp điều chỉnh mức giá hợp lí để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư.

Đối với địa phương. Tỉnh cần tiếp tục cải cách bộ máy hành chính của mình để tạo môi trường thong thoáng cho các nhà đầu tư và các doanh nghiệp hiện có nhằm thúc đẩy kinh tế của tỉnh.
Cần lựa chọn các ngành nghề mà tỉnh có lợi thế phát triển để tư  vấn đầu tư cho các doanh nghiệp đầu tư vào Tỉnh. Đồng thời xem xét các doanh nghiệp có đủ năng lực tài chính cũng như hoạt động hiệu quả để tiếp tục duy trì và phát triển chứ không nên “cố” duy trì các doanh nghiệp yếu kém.

Thiết lập các chương trình tiếp thị địa phương để các thu hút các doanh nghiệp trong vùng, ngoài vùng và các doanh nghiệp nước ngoài trước khi khu kinh tế mới Nhơn Hôị đi vào hoạt động vì hiện nay khâu này tỉnh đang thiếu nghiêm trọng. 

Nên quy hoạch, tổ chức quản lí các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp quy mô nhỏ để bố trí các nhà đầu tư các nhà đầu tư trong nước có quy mô vừa và nhỏ không đủ điều kiện vào các khu công nghiệp lớn.

Cần cải cách thủ tục cho vay và điều kiện vay cho phù hợp. Đối với các ngành công nghiệp thì thời hạn cho vay vốn đầu tư trong kế hoạch từ 7-10 năm,chỉ với thời hạn như vậy các doanh nghiệp mới có điều  kiện hoàn trả vốn mà không cần phải chiếm dụng từ các nguồn vốn khác.

Đồng thời Tỉnh cần phải chú trọng và quan tâm hơn hơn nữa trong chính sách tuyển dụng nhân tài của Tỉnh hiện đang theo học tại các vùng trong cả nước cũng như nhân lực trẻ và có năng lực ở các vùng khác.

PHÁT TRIỂN KINH TẾ





MỤC TIÊU MÔI TRƯỜNG


(Sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, đa dạng hoá sinh học)





MỤC TIÊU XÃ HỘI


(Công bằng về thu nhập, giảm đói nghèo, bảo vệ văn  hoá dân tộc)





MỤC TIÊU KINH TẾ


(Tăng trưởng ổn định hiệu quả)
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